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PHẦN 1: MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề


Nằm ở khu vực Đông Nam Châu Á, Việt Nam là nước có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng, là nguồn nguyên liệu, tiềm năng quí của quốc gia. Qua nhiều năm nghiên cứu điều tra cơ bản và tìm kiếm khoáng sản của các nhà địa chất Việt Nam cùng với các kết quả nghiên cứu của các nhà địa chất Pháp từ trước Cách mạng tháng Tám đến nay, chúng ta đã phát hiện trên đất nước ta có 5.000 mỏ và điểm khoáng sản của hơn 60 loại khoáng sản khác nhau từ các khoáng sản năng lượng, kim loại đến khoáng chất công nghiệp và vật liệu xây dựng. Với sức phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, có nhiều mỏ đã đưa vào khai thác trong những năm vừa qua và đã trở thành nhân tố tích cực trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong đó Apatit Việt Nam góp phần phát triển kinh tế-xã hội miền núi phía Bắc. Hiện nay khai thác quặng Apatit Lào Cai là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác khai thác khoáng sản của đất nước. Được phân bố dọc bờ phải sông Hồng, từ biên giới Việt Trung ở phía Bắc đến vùng Văn Bàn, dài trên 100 km, rộng trung bình 1 km, được đánh giá có tài nguyên đến độ sâu 100 m, là 2,5 tỷ tấn và trữ lượng đã được thăm dò đạt 900 triệu tấn. Apatit vừa là nguyên liệu xuất khẩu, vừa là nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy sản xuất phân bón hóa học trong cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đạt được, chúng ta cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường. quá trình khai thác, chế biến khoáng sản đã phá vỡ cân bằng điều kiện sinh thái tự nhiên đã được hình thành từ nhiều triệu năm, gây ô nhiễm đất, nước, không khí.... Vấn đề môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản trở nên cấp bách. Vì vậy việc đánh giá hiện trạng khai thác và tác động của nó tới môi trường là hết sức cần thiết. Để từ đó làm cơ sở cho việc khai thác, chế biến hợp lý; sử dụng tổng hợp, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, hình thành công nghệ ít hoặc không phế thải nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường và con người, nhằm hướng tới sự phát triển bền vững kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai nói riêng và Việt Nam nói chung. Xuất phát từ thực tế nói trên và nguyện vọng của bản thân cùng với sự đồng ý của khoa Tài nguyên & Môi trường - Trường ĐHNL, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng Apatit  đến môi trường tại mỏ Apatit Lào Cai”.
1.2. Mục đích và yêu cầu 



1.2.1. Mục đích

· Đánh giá được thực trạng tình hình khai thác khoáng sản Apatit tại mỏ Apatit - tỉnh Lào Cai.

· Xác định ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng tới môi trường khu vực xung quanh.

· Đề xuất các biện pháp quản lý cho đơn vị tổ chức khai thác cũng như việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên này, nhằm giảm thiểu hạn chế tối đa các hoạt động của hoạt động khai thác tới môi trường và con người.


- Tăng cường công tác quản lý môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực.

1.2.2. Yêu cầu

 - Các mẫu đất và mẫu nước  phải được lấy trong khu vực chịu tác động của hoạt động khai thác khoáng sản tại địa bàn nghiên cứu.

· Đánh giá đầy đủ, đúng đắn hiện trạng khai thác khoáng sản và tác động của nó đến môi trường khu vực phát tán ô nhiễm.
· Xác lập các biện pháp khai thác khoáng sản hợp lý, các cơ chế quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường trong việc khai thác khoáng sản nói riêng và khai thác tài nguyên nói chung trên phạm vi mỏ Apatit Lào Cai.
· Các biện pháp được đề xuất phải mang tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở.
1.3. Ý nghĩa của đề tài

1.3.1 Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học

- Áp dụng kiến thức đã học của nhà trường vào thực tế.

- Nâng cao kiến thức thực tế.

- Tích lũy kinh nghiệm cho công việc sau khi ra trường.

1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn

- Khái quát được toàn cảnh hiện trạng khai thác khoáng sản và sự thay đổi theo thời gian của khu khai thác.

- Đưa ra các tác động của hoạt động khai thác tới môi trường để từ đó giúp cho đơn vị tổ chức khai thác có các biện pháp quản lý, ngăn ngừa các tác động xấu tới môi trường nước, cảnh quan và con người.

- Làm cơ sở cho công tác qui hoạch, lập kế hoạch xây dựng chính sách bảo vệ môi trường và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


-  Nâng cao nhận thức, tuyên truyền và giáo dục về bảo vệ môi trường cho mọi thành viên tham gia hoạt động khoáng sản.

PHẦN 2:

 TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU

2.1. Cơ sở pháp lý của đề tài



- Luật Khoáng sản 2010 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2011.


- Luật Bảo vệ môi trường (2005) được Quốc hội Nước CHXHCN VIệt Nam khoá XI, kì họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


- Nghị định Chính phủ số: 80/2006/NĐ – CP về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo Vệ Môi Trường.


- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 về sửa đổi, bổ xung một số điều của nghị định 80/2008/NĐ-CP.


- Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 29/2011/NĐ-CP về lập ĐMC, ĐTM, CKBVMT.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 9 năm 2011.

- Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường (TCVN).


- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Việt Nam hiện hành.


- Báo cáo tác động môi trường của dự án liên quan.


- Từ năm 1996 đến nay, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương đã ban hành 3 Luật và hàng chục Nghị định, Chỉ thị, Quyết định, Thông tư liên quan đến lĩnh vực khoáng sản.


- Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai cũng đã ban hành Nghị quyết phê duyệt về quy hoạch quản lý và một số văn bản thỏa thuận điều chỉnh quy hoạch; UBND tỉnh đã ban hành 03 Chỉ thị, 01 Quy chế, 07 Quyết định về quản lý, phê duyệt quy hoạch khoáng sản và bản đồ cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản.


- Hệ thống các văn bản pháp luật về khoáng sản được ban hành tương đối đầy đủ, cơ bản đáp ứng được những yêu cầu quản lý khoáng sản trong những năm trước đây. (Nguồn: Sở tư pháp)  [6]

2.2. Tình hình  khai thác quặng trên thế giới


Khai thác, chế biến quặng phốt phát là một trong những ngành công nghiệp quan trọng. Năm 1960 cả thế giới chỉ khai thác được 41,1 triệu tấn thì đến năm 2000 con số đó đã là 162,4 triệu tấn. Sản lượng quặng phốt phát qua các thập kỷ được thống kê như sau:

Bảng 2.1: Sản lượng quặng phốt phát qua các thập kỷ

	Năm
	1960
	1970
	1980
	1990
	2000

	Sản lượng (triệu tấn)
	41,1
	84,9
	139,8
	157,9
	162,4


(Nguồn: vnmineral.net ) [12]
Ước tính, công suất khai thác quặng trên thế giới hiện nay khoảng 165 - 195 triệu tấn/năm.

 Bảng 2.2: Sản lượng phốt phát toàn cầu - Thực trạng và dự báo
	Năm
	Dân số
	Sản lượng quặng phot phat

 (triệu tấn/năm)

 với mức tăng 1-2%

	
	Tỷ người
	Mức tăng

 sau 5 năm (%)
	1%
	2%

	1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040
	5,3

5,8

6,2

6,7

7,2

7,7

8,2

8,6

9,1

9,5

9,9
	-

9,4

6,9

8,1

7,5

6,9

6,5

4,9

5,8

4,4

4,2
	160

168

177

186

195

205

216

227

238

250

263
	160

177

195

215

237

262

290

320

353

390

431


(Nguồn: vnmineral.net ) [12]


Sản lượng và nhu cầu quặng có hàm lượng thấp (31% P2O5) chiếm khoảng 64 - 69% sản lượng khai thác của toàn thế giới. Phần lớn trong đó (hơn 91%) phục vụ cho thị trường nội địa của chính các nước sản xuất. Sản lượng và nhu cầu quặng có hàm lượng cao (35 - 39% P2O5) chiếm khoảng 15% sản lượng khai thác của thế giới, trong số đó khoảng 60% dành cho thị trường nội địa và 40% cho thị trường xuất khẩu.

* Xu hướng phát triển công nghệ khai thác quặng apatit trên thế giới:

    Tùy theo điều kiện cấu trúc, thế nằm và đặc điểm địa chất của từng mỏ quặng mà người ta đưa ra phương pháp khai thác, công nghệ khai thác và thiết bị khai thác thích hợp.

    Xu hướng chung là đi đến lựa chọn công nghệ và thiết bị khai thác mỏ tối ưu, khai thác triệt để tài nguyên chính, tài nguyên đi kèm và tuyển chọn tách chúng ra thành những sản phẩm có giá trị, các khâu công nghệ thường được cơ giới hóa và tự động hóa rất cao.


Trên thế giới, quặng photphat - cacbonat là kiểu photphorit trầm tích khá phổ biến. Tới nay công tác tuyển quặng photphat - cacbonat ở quy mô công nghiệp mới chỉ được thực hiện ở hai nước là Nga (mỏ Karatau) và Hoa Kỳ (mỏ Conda, Idaho). Kết quả tuyển quặng photphat - cacbonat của một số mỏ điển hình trên thế giới có nhiều nét tương tự như tuyển quặng apatit - đôlômit (loại II) ở Lào Cai. 

2.3. Hoạt động khai thác khoáng sản tại Lào Cai


Quy hoạch và chiến lược về khoáng sản của cả nước và tỉnh Lào Cai mới được phê duyệt năm 2006. Tỉnh Lào Cai đã lập quy hoạch đối với tất cả các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh gồm: Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng (đá, cát, sỏi), quy hoạch quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Lào Cai giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2008. Bản đồ khoanh vùng khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Lào Cai cũng đã thành lập xong và phê duyệt năm 2009.


Mặc dù mới được phê duyệt trong những năm gần đây, nhưng quy hoạch khoáng sản đã trở thành một trong những căn cứ pháp lý quan trọng cho công tác quản lý, cấp giấy phép và định hướng cho hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; bảo đảm cân đối tài nguyên khoáng sản cho các mục tiêu trước mắt và lâu dài, gắn khai thác, chế biến khoáng sản với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.


Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 84 doanh nghiệp được cấp 107 giấy phép khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực. Trong đó Trung ương cấp 08 giấy phép, UBND tỉnh Lào Cai cấp 73 giấy phép khai thác vật liệu xây dựng thông thường và 18 giấy phép khai thác các khoáng sản khác. Hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp được cấp giấy phép trên địa bàn tỉnh cơ bản tuân thủ khá đầy đủ các quy định của pháp luật và của địa phương.


Sản lượng quặng nguyên khai một số loại khoáng sản chính trên địa bàn tỉnh các năm từ 2009 đến hết tháng 6 năm 2011 thể hiện qua bảng 2.3 

Bảng 2.3: Sản lượng quặng nguyên khai một số loại khoáng sản chính trên địa bàn tỉnh các năm từ 2009 đến hết tháng 6 năm 2011

	Năm
	Loại

khoáng sản
	Giấy phép do

UBND cấp
	Giấy phép do các Bộ

cấp
	Tổng

	
	
	Số lượng

giấy phép
	Sản lượng

(tấn)
	Số lượng

giấy phép
	Sản lượng

(tấn)
	Sản lượng

	2009
	Apatit
	0
	0
	3
	4.220.000,000
	4.220.000,000

	
	Đồng
	1
	0
	1
	1.237.395,000
	1.237.395,000

	
	Sắt
	5
	110.000,000
	2
	855.000,000
	965.000,000

	
	Chì, kẽm
	6
	250,000
	0
	0
	250,000

	
	Cao lanh, Fenfat
	2
	54.640
	2
	5.360,000
	60.000,000

	
	Cộng 2009
	14
	164.890
	8
	6.317.755,000
	6.482.645,000

	2010
	Apatit
	0
	0
	3
	4.138.354,000
	4.138.354,000

	
	Đồng
	1
	2.800,000
	1
	1.219.338,000
	1.222.138,000

	
	Sắt
	7
	258.760,000
	2
	762.300,200
	1.021.060,200

	
	Chì, kẽm
	6
	10.550,000
	0
	0
	10.550,000

	
	Cao lanh, Fenfat
	2
	21.495,000
	2
	102879,600
	124.374,600

	
	Cộng 2010
	16
	293.575,000
	8
	6.222.871,800
	6.516.446,800

	6

tháng

2011
	Apatit
	0
	0
	3
	2.225.419,000
	2.225,419

	
	Đồng
	1
	0
	1
	684.280,000
	684.280,000

	
	Sắt, mangan
	7
	67.674270
	2
	636.485,400
	704.159,670

	
	Chì, kẽm
	4
	3.500,000
	0
	0
	3.500,000

	
	Cao lanh, Fenfat
	3
	16.978,32
	2
	39.701,000
	56.679,320

	
	Cộng 2011
	18
	88.152,590
	8
	3.585.885,400
	3.674.037,990


(Nguồn: Sở tư pháp)  [6]
 
Nhìn chung, số lượng giấy phép khai thác khoáng sản do tỉnh Lào Cai cấp khá nhiều nhưng chủ yếu là các mỏ quy mô nhỏ, trữ lượng và sản lượng khai thác rất hạn chế, giá trị kinh tế thấp và chủ yếu là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, thời hạn giấy phép ngắn. Ngược lại, số lượng giấy phép khai thác khoáng sản do các Bộ, ngành Trung ương cấp không nhiều nhưng chủ yếu là các mỏ có quy mô, trữ lượng và sản lượng khai thác lớn, giá trị kinh tế cao.


Hoạt động chế biến khoáng sản được đầu tư ngày càng tăng, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 12 nhà máy tuyển khoáng đang hoạt động, trong đó có 02 nhà máy tuyển nổi quặng Apatit; 02 nhà máy tuyển nổi quặng đồng; 03 nhà máy tuyển nổi Chì - Kẽm; 03 nhà máy tuyển quặng Sắt bằng phương pháp tuyển từ; 02 nhà máy tuyển quặng Sắt bằng phương pháp trọng lực.

Sản lượng một số khoáng sản chính sau khi tuyển chọn được vận chuyển tiêu thụ trên địa bàn tỉnh các năm từ năm 2009 đến hết 6 tháng năm 2011 như sau:

Bảng 2.4: Sản lượng quặng nguyên khai một số loại khoáng sản chính trên địa bàn tỉnh các năm từ 2009 đến hết tháng 6 năm 2011         (tấn)
	TT
	Loại khoáng sản
	Năm 2009
	Năm 2010
	6 tháng đầu 

năm 2011

	1
	Quặng Apatit

(loại I,II và quặng tuyển)
	2.020.000,00
	2.388.980,79
	1.114.203,00

	2
	Tinh quặng đồng
	41.000,00
	48.585,53
	24.130,00

	3
	Tinh quặng manhetit 61% Fe
	50.000,00
	99.980,81
	47.613,00

	4
	Quặng sắt sơ chế
	965.000,00
	1.021.060,20
	704.159,67

	5
	Fenspat
	60.000,00
	124.374,6
	56.679,32

	6
	Tinh quặng chì, kẽm, anitimon
	0
	5.185,00
	800,00

	Cộng:
	3.136.000,00
	3.668.166,930
	1.947.584,99


(Nguồn: Sở tư pháp)  [6]

Bảng 2.5: Sản lượng một số sản phẩm được chế biến từ khoáng sản trên địa bàn tỉnh các năm từ 2009 đến hết 6 tháng năm 2011

	TT
	Sản phẩm
	Đơn vị tính
	Năm 2009
	Năm 2010
	6 tháng đầu năm 2011

	1
	Phốt pho vàng
	Tấn
	12.700
	24.000
	24.000

	2
	Phân NPK
	Tấn
	12.000
	20.000
	20.000

	3
	Super lân
	Tấn
	0
	30.000
	30.000

	4
	Đồng thỏi
	Tấn
	5.800
	8.000
	8.000

	5
	Vàng thỏi
	Kg
	229
	200
	200

	6
	Bạc thỏi
	Kg
	78
	80
	80


(Nguồn: Sở tư pháp)  [6]


Hoạt động chế biến sâu khoáng sản cũng đã và đang được đẩy mạnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã và đang đầu tư xây dựng và vận hành nhiều nhà máy chế biến khoáng sản như: luyện đồng, luyện gang thép, các nhà máy phân bón, hóa chất. Một số nhà máy đã đi vào hoạt động cho ra các loại sản phẩm như: đồng kim loại, vàng, bạc kim loại, super lân...


Sản lượng một số sản phẩm được chế biến từ khoáng sản trên địa bàn tỉnh các năm từ 2009 đến hết 6 tháng năm 2011 như bảng 2.5.

2.4. Giới thiệu về mỏ Apatit và trữ lượng Apatit tại Lào Cai


Apatit là nguồn chính cung cấp phốtpho cần thiết cho cây trồng, gia súc và con người, đồng thời là nguồn nguyên liệu cơ bản cho sản xuất phân lân, hóa chất và dược phẩm. Các hợp chất phốt phát là nguồn cung cấp dinh dưỡng và năng lượng cho cây trồng. Đối với sự sinh trưởng của cây trồng, phốtpho đóng vai trò quan trọng thứ hai, chỉ sau nitơ.

Đến nay ở Việt Nam chỉ mới phát hiện 3 kiểu thành hệ quặng photphorit:


- Thành hệ apatit - đôlômit (metan photphorit)


- Thành hệ photphorit thấm đọng kastơ


- Thành hệ photphorit Guano đảo thấp.
* Thành hệ apatit - đôlômit:
Đây là loại hình quặng apatit quan trọng nhất của Việt Nam, quặng này chỉ gặp ở phía Bắc Việt Nam, tạo thành bồn chứa quặng apatit Lào Cai, kéo dài hơn 100 km, rộng 1- 4 km, dọc theo bờ phải sông Hồng. Trữ lượng dự đoán cho toàn bồn quặng khoảng 1 - 1,5 tỷ tấn. Trữ lượng của bồn quặng được thăm dò đánh giá ở cấp A + B + C1 + C2 có mặt đến ngày 31/12/2001 gồm 502.863 ngàn tấn quặng loại I, II, III và 385.330 ngàn tấn quặng loại IV xếp ngoài cân đối.

* Thành hệ photphorit thấm đọng kastơ

Loại quặng apatit này phân bổ ở khắp Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á, hàm lượng khoảng 10-35 % P2O5. Nhưng ở Việt Nam các thân quặng đã phát hiện (tại Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hà Tiên) chỉ dài vài trăm mét, rộng vài chục mét và sâu vài mét, trữ lượng nhỏ, vài chục nghìn tấn mỗi mỏ, nên chỉ có ý nghĩa địa phương.

* Thành hệ photphorit Guano đảo thấp

Loại quặng apatit này là sản phẩm thấm đọng của phân chim, chỉ gặp ở các đảo Hoàng Sa, Trường Sa, hàm lượng đạt khoảng 12-35 %P2O5. Theo đánh giá địa chất, trữ lượng photphorit tại các đảo khoảng 4,7 triệu tấn.


Hai loại photphorit thấm đọng kastơ và photphorit Guano đảo thấp là những loại photphorit mà cây trồng dễ hấp thụ, nên có thể nghiền thành bột photphorit để bón trực tiếp, phục vụ nông nghiệp địa phương.


Trong 3 loại hình quặng apatit của Việt Nam, chỉ có thành hệ apatit - đôlômit tại Lào Cai là có giá trị công nghiệp. Quặng apatit trầm tích biến chất này có triển vọng ứng dụng lớn nhất và là cơ sở nguyên liệu chủ yếu để sản xuất phân bón ở nước ta. Các nước khác trong khu vực (trừ Trung Quốc) chỉ có các mỏ nhỏ loại quặng này.


Mỏ Apatit Lào Cai nằm về  hữu ngạn sông Hồng với chiều dài khoảng 100 km từ Lũng Pô (giáp Trung Quốc) qua Bát Xát đến Bảo Hà thuộc tỉnh Lào Cai, với chiều rộng từ 1 đến 4 km. Căn cứ vào sự phân bố các vỉa quặng cũng như mức độ tìm kiếm, thăm dò có thể chia vùng mỏ thành 3 phân vùng và 20 khu mỏ 

a.Phân vùng Bát Xát – Ngò Bo: 


Là trung tâm của khoáng sản Apatit Lào Cai, có chiều dài 33,5 km, là vùng có trữ lượng quặng lớn và ổn định nhất, đã đầu tư nhiều công trình thăm dò, trữ lượng quặng tính đến cấp A+B+C1, gồm các khu mỏ: Bắc Nhạc Sơn, Làng Mòn, Ngòi Đum - Đông Hồ, Làng Tác, Ngòi Đum - Làng Tác, Cam Đường 1,2,3; mỏ Cóc, Làng Cáng 1, 2, 3, 4 và Làng Mô.
b. Phân vùng Ngò Bo – Bảo Hà:

Nằm về phía Đông Nam phân vùng Bát Xát-Ngòi Bo .Số liệu thăm dò địa chất chưa thật đầy đủ. Trữ lượng quặng tính ở cấp C1+C2,  gồm các khu mỏ Ngòi Bo - Ngòi Chát, Phú Nhuận, Ngòi Chăm - Làng Thi và Tam Đỉnh - Làng Phúng.

c. Phân vùng Bát Xát – Lũng Pô:

Nằm về phía Tây Bắc phân vùng Bát Xát-Ngòi Bo. Mới chỉ tiến hành công tác đo vẽ địa chất tỷ lệ 1/25.000. Chưa tiến hành công tác thăm dò. Trữ lượng dự tính ở cấp C2 đến P1, gồm các khu mỏ Nậm Chạc, Trịnh Tường và Bản Vược.

Các số liệu trữ lượng dự báo đối với các mỏ thuộc phân vùng Bát Xát - Lũng Pô như sau:
*Mỏ apatit Nậm Chạc
Có 1 vỉa quặng loại I, hàm lượng P2O5: 35,01%

Có 3 vỉa quặng loại III, hàm lượng P2O5: 17,16%

1 vỉa quặng loại II và 3 vỉa quặng loại IV.

Chiều dày vỉa quặng : 2,4-17,5m, dài 8.200m

Trữ lượng và TNDB quặng loại I-III cấp C2+P1:  6,272 triệu tấn
*Mỏ apatit Trịnh Tường

Có 1 vỉa quặng loại I, hàm lượng P2O5: 35,01%

Có 3 vỉa quặng loại III, hàm lượng P2O5: 17,16%.

Các vỉa dày 1,3-8m, dài 820-1.800m.

Trữ lượng và TNDB quặng loại I-III cấp C2+P1: 3,652 triêụ tấn
*Mỏ apatit Bản Vược

Có hai vỉa quặng loại III dày 6,2-10,1m, dài 1.250-1.300m.

Hàm lượng P2O5: 13-26%.

Trữ lượng và TNDB quặng loại III cấp C2+P1: 3,242 triệu tấn

Tổng trữ lượng quặng I+III ở cấp C2+P1 của cả 3 mỏ nêu trên là 13 triệu tấn, tức chỉ bằng 5,1% trữ lượng quặng cùng loại của  phân vùng Bát Xát-Ngòi Bo.


Mỏ Apatit Lào Cai được phát hiện từ năm 1924 và khai thác từ năm 1940.


Sản lượng quặng Apatit đã khai thác (Chủ yếu từ năm 1956 đến năm 2005) là:

· Quặng Apatit loại I: 14 triệu tấn.

· Quặng Apatit loại II: 3 triệu tấn.

· Quặng Apatit loại III: Khoảng 40 triệu tấn.

· Quặng Apatit tuyển: 2,5 triệu tấn.


Và nhiều loại sản phẩm khác như: Phân bón NPK; Vật liệu xây dựng...

 * Thời gian tồn tại của mỏ:

Sản lượng khai thác và tuyển quặng dự kiến giai đoạn 2008-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-BCT ngày 18/8/2008 của Bộ Công thương) như sau:

Bảng 2.6: Sản lượng khai thác và tuyển quặng dự kiến giai đoạn 2008-2020
	TT
	Giai đoạn
	Quặng loại I, nguyên khai
	Quặng loại II,nguyên khai
	Quặng tinh tuyển
	Tổng các loại quặng

	1
	2008-2010
	2.495
	2.886
	3.805
	9.186

	2
	2011-2015
	2.700
	5.510
	7.150
	15.360

	3
	2016-2020
	2.750
	7.250
	8.050
	18.050

	 Tổng (ngàn Tấn)
	7.945
	15.646
	19.005
	42.596


(Nguồn: vnmineral.net ) [12]


Như vậy trữ lượng quặng apatit đã được thăm dò tại các phân vùng Bát Xát-Ngòi Bo có thể đáp ứng cho nhu cầu sản xuất trong vòng 35 năm đối với quặng I và 150 năm đối với quặng II, chưa kể quặng III, IV. 
*  Đặc điểm trong công tác khai thác lộ thiên quặng Apatit


Khai thác lộ thiên quặng Apatit có độ cao trung bình từ 80- 100 m so với mặt nước biển, quá trình khai thác tài nguyên, nước ngầm sẽ chảy ra từ bờ mỏ và thoát ra ngoài theo hệ thống mương thoát nước, chỉ có một vài tầng cuối cùng khi đáy mỏ thấp hơn địa hình xung quanh mới phải tiến hành thoát nước bằng phương pháp bơm cưỡng bức. Lượng nước chảy qua mỏ sau đó thoát ra khỏi mỏ chỉ xuất xiện vào mùa mưa (bản thân công nghệ không phát sinh ra nguồn nước) vì vậy có thể kết luận: Công tác khai thác mỏ Apatit Lào Cai thuộc Công ty Apatit Việt Nam không làm ảnh hưởng xấu đến nguồn nước khu vực.


Công ty Apatit Việt Nam được quản lý và sử dụng đất đồi núi khoảng 500 ha dùng để tổ chức sản xuất khai thác và đổ thải, chất lượng đất bạc màu là chủ yếu. Sau khi tạm dừng khai thác đỉnh núi đã được hạ thấp và tạo nên sườn núi mới, do điều kiện tự nhiên thuận lợi, mặt khác Apatit là một loại phân bón chậm, nên khu vực mới chỉ sau thời gian không dài đã mọc đầy cây cỏ tạo thảm thực vật mới. Tuy nhiên để đảm bảo tốt chính sách môi trường Công ty luôn quan tâm tới hiện tượng sói mòn, sạt lở, bồi lấp xảy ra khi có mưa lớn tạo dòng chảy qua sườn bãi thải, kho quặng III làm sạt trượt đất đá xuống hạ lưu ảnh hưởng tới tài sản, hoa màu của cộng đồng khu vực này.

* Vấn đề hoàn thổ sau khi kết thúc mỏ:


Việc hoàn thổ trong khai thác lộ thiên Apatit chỉ có thể thực hiện một cách hoàn chỉnh khi đóng cửa mỏ (thôi khai thác).


Đối mới mỏ  Apatit hiện nay có một số khai trường tạm dừng khai thác (khai trường 11, 13, 15b, Làng Cáng, Cuống...) nhưng chưa có quyết định đóng cửa mỏ bởi: Quặng I và quặng II tại các khai trường này chưa khai thác hết vì điều kiện kĩ thuật chưa cho phép; Và dưới mức phong hóa hóa học vẫn còn quặng II chưa có quy hoạch khai thác tổng thể.

PHẦN 3:

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

3.1.1. Đối tượng nghiên cứu

-  Hoạt động khai thác mỏ Apatit Lào Cai 

3.1.2. Phạm vi nghiên cứu


- Ảnh hưởng của hoạt động khai thác tới môi trường tại khai trường lớn của khu vực mỏ Apatit.

3.2. Địa điểm thực hiện và thời gian thực hiện

- Địa điểm thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian thực hiện: Từ  06/02/2012 – 29/04/2012.

3.3. Nội dung

3.3.1. Điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế- xã hội của khu vực mỏ

* Điều kiện tự nhiên:


- Vị trí địa lý



- Địa hình, địa chất


- Khí hậu, thủy văn


- Hệ thống giao thông vận tải
* Điều kiện kinh tế - xã hội:


- Hiện trạng kinh tế


- Văn hóa-xã hội

3.3.2. Công nghệ khai thác – chế biến quặng Apatit và sản phẩm từ quặng Apatit
3.3.3. Ảnh hưởng của việc  khai thác quặng Apatit tới môi trường


- Ảnh hưởng của việc khai thác tới môi  trường nước tại mỏ Apatit Lào Cai


- Ảnh hưởng của việc khai thác đến môi trường đất


- Ảnh hưởng của việc khai thác dến môi trường không khí


- Chất thải

3.3.4. Đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác tại khu vực mỏ
3.4. Phương pháp nghiên cứu

3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu, thông tin thứ cấp

- Tài liệu về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế- xã hội (dân số, việc làm...) khu vực khai thác quặng Apatit.

- Tài liệu về quá trình phát triển của hoạt động khai thác, hiện trạng khai thác quặng Apatit.

- Thu thập số liệu thứ cấp ở cấp tỉnh và công ty trực tiếp khai thác quặng apatit tại khu vực mỏ.

          - Thu thập thông tin liên quan đến đề tài qua thực địa, qua sách báo, internet: Số liệu, hiện trạng, bản đồ các khai trường khai thác quặng.

- Các báo cáo hiện trạng môi trường của địa phương và kết quả quan trắc môi trường hàng năm tại công ty Apatit Việt Nam.

- Tài liệu về công tác quản lý môi trường tại địa bàn nghiên cứu.

- Tài liệu về các văn bản pháp quy về khai thác khoáng sản, về bảo vệ môi trường, các tiêu chuẩn Việt Nam... và các tài liệu có liên quan.

3.4.2. Phương pháp lấy mẫu, phân tích và chỉ tiêu nghiên cứu do Trung tâm quan trắc thực hiện

* Phương pháp lấy mẫu:


- Địa điểm lấy mẫu:         - Khai trường 14,17, 20-22.






- Khai trường Mỏ Cóc






- Nhà máy tuyển Tằng Loỏng






- Nhà máy tuyển Cam Đường


- Thời gian lấy mẫu:        - Quý II năm 2009 (02-03/12/2009)






- Quý I năm 2010 (26-27/03/2010)






- Quý I năm 2011 (24-30/3/2011)






- Quý II năm 2011 (20-30/6/2011)






- Quý I năm 2012 (09 - 25/3/2012)

* Thiết bị quan trắc:

- Thiết bị lấy mẫu bụi hiện trường (DS- 2.5)

- Thiết bị lấy mẫu khí lưu lượng thấp (PST 5000)

- Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng (1160 - G42 Kit)

- Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích (196- B12 Kit)

- Thiết bị đo khí thải ống khói ( model 2800P)

- Máy đo nhanh tiếng ồn (HD2010UC/A)

- Máy đo nhanh độ rung (VM 82)

- Máy đo nhanh pH hiện trường (pH 3210)

- Máy đo nhanh DO hiện trường (Oxi 33103210)

- Máy đo nhanh EC hiện trường (Cond 3210)

- Máy đo nhanh độ đục hiện trường (2020e Turbidimeter)

- Máy đo phóng xạ hiện trường (model Radalert 100)

- Máy đo lưu tốc dòng chảy (model FP111)

- Máy định vị vệ tinh GPS cầm tay (GPSMAP 76CSx)

* Cơ quan phân tích:


- Năm 2009, 2010: Trung tâm kỹ thuật môi trường và an toàn hóa chất - Viện hóa học công nghiệp Việt Nam.


- Năm 2011, 2012: Trung tâm quan trắc môi trường- Chi cục bảo vệ môi trường Lào Cai

* Trang thiết bị phân tích:

- Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS (AAnalyst 400)

- Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (T80+)

- Hệ thống phá, chưng cất đạm theo phương pháp Kjeldahl

- Thiết bị phân tích TSS, COD, BOD5

- Máy đo pH, DO, độ đục để bàn

- Cân phân tích điện tử 5 số (model CPA225D)

- Máy phân tích hàm lượng dầu trong nước (OCMA 300)

- Bộ phân tích Total- Coliform và Fecal-Coli (MEL/MF400)

- Lò phá mẫu vi sóng (MW 680)

- Máy cất nước 2 lần (model A4000D)

 * Phương pháp phân tích:



- Quan trắc tại hiện trường: Theo TCVN và đo trực tiếp.



- Phân tích trong phòng thí nghiệm: Theo TCVN.

Tiến hành phân tích các mẫu đất, mẫu nước trong phòng thí nghiệm:

· Đối với mẫu nước : pH, BOD5, COD, TSS, As… 

· Đối với mẫu đất    : pH, Cl, As, Cd, Cu, Pb, Zn, Cr, độ ẩm

3.4.3. Phương pháp đánh giá nhanh (sử dụng khi cần thiết)


Căn cứ vào tài liệu WHO và kết quả đi nhanh của một số thông số tại địa bàn nghiên cứu.

3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu


Tính toán và tổng hợp trên excel
3.4.5. Phương pháp so sánh

         Từ các số liệu thứ cấp cộng với số liệu đo đạc khảo sát thực tế, kết quả phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm, tính toán tải lượng ô nhiễm, khu vực khai thác để đưa ra kết luận về các thành phần môi trường. So sánh với TCVN để đưa ra  những ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng ảnh hưởng tới môi trường khu vực.
PHẦN 4:

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế- xã hội của khu vực mỏ

4.1.1. Điều kiện tự nhiên

4.1.1.1. Vị trí địa lý


Mỏ Apatit Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai, mỏ nằm giữa hữu hạn sông Hồng, nằm ở phía Tây Bắc nước ta, cách Hà Nội 300 km. Khoáng sản Apatit có độ dài hơn 100 km kéo dài từ Lũng Pô- Bát Xát đến Bảo Hà- Bảo Yên, chiều rộng thay đổi từ 1÷4 km. Khoáng sản Apatit là tập hợp các lộ đá Apatit đã biến chất của điệp Cốc San, phân bố hầu như liên tục dọc theo bờ hữu ngạn sông Hồng.


Khoáng sản Apatit được chia làm 3 khu vực:


- Khu trung tâm: Bát Xát- Ngò Bo, hiện đang khai thác.


- Khu Ngò Bo- Bảo Hà.


- Khu Bát Xát- Lũng Pô.


Khu trung tâm là nơi tập trung khai thác chính trong suốt thời gian qua và sắp tới. Khoáng sản Apatit là khoáng sản điển hình về tính phân cách theo điều kiện khai thác.


Mỏ Apatit nằm ở tọa độ: X: 2.440.725 - 2.524.550

Y: 18.428.025 - 18.395.925


Mỏ Apatit nằm ở khu vực bởi chia cắt bởi nhiều con suối, có nhiều núi và thung lũng. Độ cao tuyệt đối dao động từ 100 – 600 m.

4.1.1.2. Địa hình, địa chất

a. Địa hình


Địa hình khu mỏ khá phức tạp, gồm những dải đồi núi liên tiếp kéo dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam, thấp dần về phía Tây Nam. Khu trung tâp có địa hình nhô cao và thấp dần về phía hai đầu, chia làm 3 khu vực địa hình:


- Khu vực núi cao trên 450 m. Núi có sườn dốc từ 40 – 60o, đỉnh hơi nhọn, giữa các dãy núi là các hẻm sâu, bờ gần dốc đứng, chia cắt mạnh, địa hình hiểm trở. 


- Khu vực trung bình từ 200 - 450 m. Kéo dài theo vùng trung tâm mỏ sườn dốc từ 20 – 30o.


- Khu vực thấp dưới 200 m. Nằm sát sông Hồng, sườn thoải từ 5 – 20o. Giữa các dãy núi là thung lũng, tạo nên các cánh ruộng.


Vỉa quặng nằm song song với sông Hồng và có nhiều suối cắt qua phân bổ tương đối đều. Các suối lớn như Đum, Đường, Đông Hồ… phần lớn bắt nguồn từ dãy Phan Xi Păng chảy qua thân khoáng sàng ra sông Hồng theo hướng Đông Bắc.


Với đặc điểm địa hình chia cắt như trên sẽ gây nhiều khó khăn cho việc mở đường giao thông và bố trí các công trình trên bề mặt.

b. Địa chất


Đất đá vùng mỏ thuộc trầm tích biến chất Protorozoi (giả thiết), Paleozoi và các trầm tích Đevon. Về macma có các xâm nhập Protorozoi (giả định), xâm nhập Pecmi muộn.


Về cấu tạo toàn bộ vùng mỏ thuộc cấu trúc nhỏ của đới Phan Xi Păng nằm trong nếp lõm lớn Cam Đường, giữa nếp lồi Poxen và đới sông Hồng, chúng phân cách với các cấu trúc khác bởi đứt gãy lớn và đứt gãy khu vực.

Bảng 4.1:  Cột địa tầng điệp Kốc San

	STT
	Tên địa tầng
	Kí hiệu
	Độ dày trung bình (m)

	1
	Tầng cuội kết
	KS1
	12 - 15

	2
	Tầng sạn kết, cát kết
	KS2
	80 - 100

	3
	Tầng thạch anh chứa Actimonit
	KS3
	8 - 10

	4
	Tầng diệp thạch cacbonat thạch anh-mica than và diệp thạch, thạch anh cacbonat chứa apatit
	KS4
	40 - 45

	5
	Tầng quặng Apatit, Apatit cacbonat
	KS5
	3 - 12

	6
	Tầng diệp thạch Apatit cacbonat thạch anh mica, diệp thạch cacbonat thạch anh mica chứa Apatit
	KS6
	25 - 40

	7
	Tầng diệp thạch cacbonat thạch anh fenfat chứa Apatit
	KS7
	20 - 40

	8
	Tầng diệp thạch cacbonat thạch anh
	KS8
	180 - 250




( Nguồn: Tài liệu.vn [7])


Theo Kanmucop A.F thì điệp Kốc San gồm 9 tầng kí tự từ KS1 - KS9. Trên tờ bản đồ tỷ lệ 1:10.000 có các tầng liên quan đến quặng Apatit đó là các tầng KS4, KS5, KS6, KS7 .


Dựa vào hàm lượng P2O5 trong quặng mà chia làm 4 loại quặng: quặng 1  (QI), quặng 2 (QII), quặng 3 (QIII), quặng 4 (QIV). Nằm trong mức phong hóa QI và QIII và nằm dưới mức phong hóa QII và QIV.


Điệp Kốc San gồm các đá cacbonat, thạch anh biến chất ở các mức độ khác nhau.


Khu khai trường chỉ có từ KS2 - KS8.

Bảng 4.2 Tính chất vật lý của quặng

	Quặng
	Tỉ trọng (g/cm³)
	Độ ẩm tự nhiên (%)
	Hệ số nở rời
	Hệ số kiên cố

	Quặng 1
	2,56
	11,12
	1,45
	2-3

	Quặng 2
	2,95
	1-4
	1,5
	8-12 (13)

	Quặng 3- KS4
	1,84
	17,1
	1,5
	3-4

	Quặng 3- KS6
	1,87
	17,1
	1,5
	3-4

	Quặng 4
	2,37-2,74
	0,5-1,4
	
	


( Nguồn: Tài liệu.vn) [7]


Quặng 1: Là quặng chứa các Apatit đơn khoáng và Apatit chứa thạch anh quặng mềm hoặc nửa cứng màu xám nhạt, quằng nằm ở tầng KS5 trên mức phong hóa.


Quặng 2: Là quặng Apatit domolit thạch anh canxit, quặng cứng có màu xám, nằm trong tầng KS5 dưới mức phong hóa.


Quặng 3: Là quặng Apatit thạch anh mutcovit, quặng mềm hoặc nửa cứng có màu xám, nâu hay nâu nhạt. Quặng 3 nằm trên mức phong hóa, tầng KS4 , KS6 , KS7 .


Quặng 4: Là quặng Apatit domolit thạch anh và Apatit thạch anh mutcovit. Quặng nửa cứng hoặc bở rời, màu xám nâu, nâu nhạt hoặc vàng nhạt.
Bảng 4.3 Thành phần khoáng vật và hóa học của các loại quặng

	STT
	Nội dung
	QI
	QII
	QIII - KS4
	QIII - KS6
	QIV

	I
	Thành phần khoáng vật (%)

	1
	Apatit
	70-99
	50-80
	19-48
	19-60
	12-25

	2
	Thạch anh
	2-10
	1-10
	30-60
	20-30
	30-35

	3
	Mutcovit
	1-2
	1-2
	5-20
	10-20
	1-4

	4
	Vật chất than
	1-5
	1-3
	5-15
	1-3
	

	5
	Hidroxit sắt
	1-5
	
	2-6
	5
	4-6

	6
	Cacbonat
	
	10-50
	
	
	

	7
	Thành phần khác
	
	0-1
	
	
	1-3

	II
	Thành phần hóa học (%)

	1
	P2O5
	37,36
	28,45
	14,02
	16,45
	10-13

	2
	Chất không tan
	5,76
	5,98
	50,76
	41,34
	

	3
	Fe2O3
	1,79
	0,96
	3,81
	3,01
	1,2-4,6

	4
	MgO
	0,76
	4,71
	2,4
	3,54
	0,2-3,4

	5
	Al2O3
	1,26
	0,82
	6,53
	4,12
	2,5-9,5

	6
	CO2
	0,02
	11,11
	0,73
	0,92
	

	7
	Tổng số tạp chất/ P2O5 (Thực tế/ cho phép)

	
	Fe2O3
	4,79/8
	3,56/8
	27,18/8
	18,3/8
	

	
	Al2O3
	1,26/2
	1,17/2
	0,58/2
	0,7/2
	

	
	MgO
	2,3/8
	17,45/8
	17,1/8
	21,52/8
	

	
	Thành phần tạp chất CO2
	0,02/6
	11,11/6
	0,73/6
	0,92/6
	


( Nguồn: Tài liệu.vn [7])


Phong hóa hóa học: Nguyên nhân chủ yếu tạo ra ranh giới các loại quặng và phân bố quặng. Quá trình rửa lũa cơ học do nước thẩm thấu, gió, rễ thực vật... các đá gần mặt đất bị phong hóa, chiều sâu chủ yếu từ 50 - 80 m, sâu nhất là 110 m. Tùy theo điều kiện địa hình, những nơi có địa hình cao và bị chia cắt thì lớp phong hóa dày và ngược lại.
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Hình 4.1: Mẫu quặng mỏ Apatit Lào Cai

a- Quặng 1; b- Quặng 2; c- Quặng photphat tuyển

4.1.1.3. Khí tượng, thủy văn


Vùng mỏ có khí hậu lục địa, gió mùa chia làm 2 mùa rõ rệt: Mùa khô hanh và mùa mưa. Mùa khô hanh từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm.

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng và trong ngày khá lớn, mùa đông thường rất lạnh, từ 8- 20°C, có khi xuống đến 1°C hoặc 2°C. Mùa mưa chịu ảnh hưởng khắc nghiệt của thời tiết.


Lượng mưa và tốc độ gió đặc biệt ảnh hưởng đến quá trình phục hồi môi trường do có liên quan đến mức độ xói mòn và rửa trôi của lớp đất trên bề mặt.


Vùng mỏ ít có gió bão, thỉnh thoảng có gió lốc xoáy tốc độ khá lớn có thể làm đổ cây, tốc mái nhà cấp 4. Gió có hướng Đông Bắc- Tây nam. Tốc độ gió lớn nhất trong năm 20 m/s.


Độ ẩm không khí trung bình năm dao động từ 82 - 89%, ở các vùng  núi có nhiều cây rừng, mưa nhiều thì độ ẩm cao hơn. Độ ẩm cao nhất tại trạm TP Lào Cai đạt gần 85 %.


Tổng lượng bốc hơi nước trung bình nhiều năm 1980 - 2010 dao động trong khoảng 500 - 900 mm (lượng bốc hơi lớn nhất vào tháng V, VI và nhỏ nhất vào tháng I, II)


Số giờ nắng trung bình nhiều năm ở tỉnh Lào Cai đạt khoảng 1500 giờ. Thời kì có số giờ nắng nhiều nhất thường tập trung vào tháng V đến tháng IX. Tháng có số giờ nắng lớn nhất quang trắc được là tháng VIII, Ĩ tại trạm Lào Cai là 165,5 giờ.


Nước cung cấp cho vùng mỏ chủ yếu là ngòi Đường, ngòi Bo, ngòi Đông Hồ cùng bắt nguồn từ vùng núi cao thuộc huyện Sa Pa, chảy qua huyện Bát Xát và thành phố Lào Cai rồi đổ ra sông Hồng. Ngòi Đường rộng từ 10 - 50 m, sâu từ 0,5 - 2 m, lưu lượng lớn nhất thường xuất hiện vào mùa mưa và sau những cơn mưa lưu lượng tổng cộng 0,33 m³/s.


Nước mặt trong khu mỏ gồm 2 con suối: suối Cóc và suối Pèng, 2 suối này đều chảy vuông góc với phương cấu tạo chung và đổ vào ngòi Đường. Suối Cóc rộng từ 5 - 20 m, sâu 0,3 - 1 m, độ dốc lòng suối từ 5 - 10°, lưu lượng lớn nhất vào mùa mưa 5,23 m³/s và nhỏ nhất vào mùa khô 0,13 m³/s. Suối Pèng rộng từ 10 - 30 m, độ dốc lòng suối 10 - 15°, lưu lượng lớn nhất vào mùa mưa 22,51 m³/s và nhỏ nhất vào mùa khô 0,41 m³/s.


Nước dưới đất nằm trong 2 đơn vị chứa nước: Tầng chứa aluvi và phức hệ chứa nước điệp Kốc San.


- Tầng chứa nước aluvi: Tầng này tạo thành dải hẹp trong các thung lũng suối Pèng, suối Cóc và ngòi Đường do cuội, sỏi, đá, sét tạo thành, chiều dài trung bình 7 m, mực nước tĩnh thay đổi từ 0,6 - 1,2 m và có quan hệ mật thiết với nước mặt. Tầng này ít ảnh hưởng đến công tác khai thác.

4.1.1.4. Hệ thống giao thông vận tải


Lào Cai có hệ thống giao thông tương đối phát triển về cả đường bộ, đường sắt và đường thủy. Trên địa bàn có 5 tuyến quốc lộ đi qua với tổng chiều dài hơn 400km. Vùng mỏ có hệ thống giao thông vận tải chủ yếu là đường ô tô, mạng lưới đường ô tô nội bộ trong mỏ nối với các khai trường với thành phố và nhà máy tuyển, ga quặng.


Đường sắt quốc gia khổ 1000 mm dài gần 100 km, có từ hơn 100 năm nay. Tuyến đường sắt được kéo dài từ Hà Nội đến Lào Cai dài gần 300 km. Vùng mỏ có tuyến đường sắt công nghệ dài gần 50 km chuyên chở quặng từ ga 2, ga 3 và ga Mỏ Cóc đi nhà máy tuyển Tằng Loỏng.


Đường thủy có sông Hồng, sông Chảy nhưng chủ yếu là vận chuyển lâm sản do có nhiều thác ghềnh. Nhưng đó là tiềm năng lớn cho sau này nếu mỏ Apatit có nhu cầu tăng vận tải.

4.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội 

4.1.2.1. Hiện trạng kinh tế

a.  Công nghiệp xây dựng và năng lượng: 


Sản xuất công nghiệp phát triển bước đầu khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế về khai thác chế biến khoáng sản, đầu tư phát triển thủy điện, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản; đã tạo được cơ sở quan trọng cho bước phát triển đột phá trong giai đoạn tiếp theo. Nhiều dự án khai thác và chế biến sâu khoáng sản đã đi vào hoạt động như: phân bón, hóa chất, apatit, đồng... Tiềm năng về thủy điện được quan tâm đầu tư khai thác, một số dự án đã đi vào hoạt động với công suất trên 100 MW... Sản xuất công nghiệp và tiểu - thủ công nghiệp đang đà phát triển mạnh, giá trị sản xuất đạt 2.020 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 25,7%, cao hơn giai đoạn trước 11,8% và tăng 3 lần so với năm 2005.


Giá trị sản xuất một số ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, có tốc độ phát triển cao so với giai đoạn trước gồm: công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản tăng 1,7 lần, chiếm 50,8% tổng giá trị toàn ngành; công nghiệp chế biến nông lâm sản tăng 1,6 lần, chiếm 17,9%; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tăng 3,1 lần, chiếm 13,7%; đặc biệt là ngành cơ khí, điện nước tăng 16 lần, chiếm 14,7%.


Cơ sở sản xuất tiểu - thủ công nghiệp trên địa bàn tăng mạnh. Quy mô sản xuất và chủng loại sản phẩm, chất lượng được cải thiện, một số sản phẩm đã xây dựng được thương hiệu và đứng vững trên thị trường. Ngoài các sản phẩm truyền thống tiêu biểu như: thổ cẩm, rượu đặc sản, đồ rèn đúc... đã có thêm nhiều sản phẩm mới; chạm khắc bạc, tranh đá quý, đồ sừng, gỗ mỹ nghệ... đã tạo ra việc làm cho trên 18.500 lao động.


Vốn đầu tư nhà nước được tập trung cho công trình , dự án trọng điểm, chương trình mục tiêu quốc gia, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng vùng cao, vùng nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn: Đã phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành trung ương hoàn thành nâng cấp quốc lộ 70, quốc lộ 4D, quốc lộ 4 nối Hà Giang - Lào Cai, triển khai xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lập quy hoạch sân bay Lào Cai...

b. Nông, lâm nghiệp: 


Ngành nông nghiệp có bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất vào đời sống. Cây nông nghiệp chủ yếu là lúa, ngô, sắn... Diện tích lúa 29.678 ha với sản lượng 126.366 tấn/ năm. Diện tích cây lương thực có hạt 60.767 ha - sản lượng  228000 tấn.


Ngoài các cây lương thực, địa phương còn chú trọng đến việc đẩy mạnh phát triển trồng cây công nghiệp hàng năm như: bông, đay, mía, thuốc lá... với tổng diện tích 7.562 ha; và cây công nghiệp lâu năm như: chè, cà phê, cao su, hồ tiêu... 


Chăn nuôi đại gia súc phát triển theo hướng hàng hóa, đàn trâu bình quân hàng năm tăng 5,57 %, đàn bò 6,18 %, đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi và bước đầu hình thành các vùng chăn nuôi tập trung, theo hình thức trang trại, phương thức công nghiệp, sử dụng giống tốt, đảm bảo an toàn dịch bệnh, do vậy kết quả chăn nuôi tăng khá. Giá trị sản xuất bình quân trên 11 % / năm.


+  Ngành lâm nghiệp: đã chuyển hướng mạnh từ lâm nghiệp nhà nước thuần túy sang lâm nghiệp xã hội có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế; trồng rừng phòng hộ và rừng kinh tế được tích cực triển khai và đạt nhiều kết quả: Tính đến hết năm 2010, toàn tỉnh trồng mới 4.774 ha rừng phòng hộ, đạt 119,4% so với kế hoạch; trồng 24.330 ha rừng kinh tế, đạt 152%. Độ che phủ rừng tăng từ 45% năm 2005 lên 49,5% năm 2010, vượt 1,5% so với kế hoạch; giá trị sản xuất trên một ha rừng năm 2010 ước đạt trên 18 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2005.

+ Ngành thủy sản: phát triển mạnh, đã bước đầu khai thác có hiệu quả những ưu thế về mặt nước, khí hậu để nuôi trồng đa dạng; chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là trong khâu sản xuất giống nên bước đầu chủ động cung cấp giống tốt cho nuôi trồng thủy sản trong tỉnh; nhiều mô hình giống mới hiệu quả cao như cá nước lạnh; diện tích nuôi thâm canh quy mô ngày càng lớn, sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng nhanh. Giá trị sản xuất bình quân  trên 1 ha nuôi trồng thủy sản từ 18,1 triệu/ha năm 2005, lên 53,3 triệu / ha.
c. Du lịch, thương mại và dịch vụ:


Thương mại phát triển mạnh đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn; đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa. Đã thu hút nhiều thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh với hơn 8.600 cửa hàng kinh doanh thương mại dịch vụ. Hệ thống chợ, cửa hàng thương nghiệp, vật tư nông nghiệp  được quan tâm phát triển điến các trung tâm cụm xã, các khu vực vùng sâu, vùng xa... đã góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất hàng hóa, đáp ứng các nhu cầu phân phối hàng hóa thiết yếu, và tiêu thụ nông sản cho nông dân. Tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt trên 5.500 tỷ, tăng gấp 3,6 lần so với năm 2005, vượt 83% mục tiêu so với kế hoạch; tốc độ bình quân tăng 29,6%/năm, cao hơn giai đoạn trước 6,5%


Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa tiếp tục phát triển, chất lượng dịch vụ vận tải được nâng lên, cơ bản đáp ứng được nhu cầu giao lưu hàng hóa va đi lại của nhân dân. Bưu chính viến thông phát triển nhanh, mạng lưới được mở rộng, chất lượng dịch vụ liên tục được cải thiện.


Lào Cai sở hữu tài nguyên du lịch và các giá trị nhân văn quý giá bậc nhất của vùng Trung du miền núi phía bắc và cả nước. Khu du lịch nghỉ mát Sa Pa - một trong 21 trọng điểm du lịch của Việt Nam. Dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh núi Phan Xi Păng - nóc nhà của Việt Nam và khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Hoàng Liên rất hấp dẫn đối với cả các nhà nghiên cứu khoa học và khách du lịch. Ngoài ra Lào Cai còn có nhiều địa danh lịch sử như đền Thượng, đền Bảo Hà, kiến trúc nhà Hoàng A Tưởng... hang động tự nhiên và các vùng sinh thái với các đặc sản nông, lâm sản như mận Bắc Hà, cá Hồi (Phần Lan), cá Tầm (Nga)... Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cũng là một trong những lợi thế của tỉnh trong việc kết hợp phát triển du lịch với thương mại, tạo sức hấp dẫn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

4.1.2.2. Xã hội

a. Dân số


Dân số Lào Cai là 613.075 người, chiếm 5,3% dân số vùng Trung du miền núi phía Bắc và chiến 0,7% dân số cả nước.Theo số liệu thống kê, dân số trung bình huyện Bát Xát là 71.100 người, mật độ dân số 67 người/ km²; huyện Bảo Thắng là 101.220 người, với mật độ dân số 148 người/ km²; huyện Văn Bàn là 79.960 người, với mật độ dân số 56 người/ km².


Với 25 dân tộc cùng sinh sống, Lào Cai là tỉnh rất phong phú về bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử, di sản văn hóa... Vùng mỏ có mật độ dân cư khoảng 30 người/ km² với 15 dân tộc khác nhau. Dân cư chủ yếu là người kinh sống tập trung xung quanh vùng mỏ, lân cận mỏ, trên các triền núi là dân tộc ít người như: Tày, Nùng, Dao...

b. Giáo dục, y tế và văn hóa, xã hội


Công tác giáo dục và đào tạo đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non được nâng cao. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học được duy trì và củng cố, chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở hoàn thành đúng tiến độ. Đội ngũ giáo viên được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục được củng cố và tăng cường. Công Tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực.


Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được cải thiện, mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và nâng cấp. Tỷ lệ giường bệnh/vạn dân, số bác sỹ/vạn dân, số cán bộ  y tế/vạn dân đều tăng qua các năm. Hệ thống cung cấp các dịch vụ y tế được mở rộng, công tác xã hội hóa về y tế được đẩy mạnh, các cơ sở y tế tư nhân từng bước phát triển.


Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong đời sống dân cư nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được triển khai mạh mẽ, số nhà văn hóa xã, phường và thôn bản liên tục tăng qua các năm. Phát thanh, truyền hình, báo chí ngày càng hoàn thiện và phát triển: Thời lượng phát thanh, truyền hình địa phương và thời lượng phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc liên tục gia tăng qua các năm. 
4.2. Công nghệ khai thác – chế biến

4.2.1. Tóm tắt quy trình công nghệ sản xuất

4.2.1.1. Công nghệ khai thác

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



Hình 4.2 : Công nghệ khai thác quặng Apatit


Phương pháp khai thác áp dụng cho mỏ Apatit là phương pháp khai thác lộ thiên, chủ yếu cơ giới, công nghệ khai thác sử dụng là dùng máy xúc phối hợp với ô tô tự đổ với các công đoạn chủ yếu là:

- Phá vỡ đất đá bằng khoan, nổ mìn.

- Bốc xúc đất, đá và quặng các loại bằng máy xúc gầu thuận và gầu ngược.

- Vận chuyển đất đá bóc và quặng III không đảm bảo chất lượng đưa ra bãi thải đất đá và bãi quặng III nghèo bằng ô tô tự đổ; vận chuyển quặng các loại bằng phương pháp hỗn hợp (từ nơi khai thác đến các kho, bãi chứa bằng ô tô, từ kho bãi chứa đến nơi tiêu thụ bằng phương tiện đường sắt, đường bộ).

- Kho chứa: Quặng được đổ ra từ các ô tô vận tải, được trung hòa sau đó dùng máy xúc chất lên toa xe đường sắt, ô tô vận chuyển đến nơi tiêu thụ.


Công tác thải đất đá được tiến hành kết hợp bằng máy gạt (ủi) và ô tô ben tự đổ.

4.2.1.2. Công nghệ tuyển


Công nghệ và thiết bị được Liên Xô thiết kế cung cấp, gồm các công đoạn sau:

- Công đoạn đập thô: Quặng III có kích thước từ 0- 800 mm được chuyển bằng tàu hỏa, ô tô từ các khai trường, kho chứa đến nhà đập đổ xuống bun ke qua băng tải xích đưa dần vào máy sàng quán tính để phân loại, quặng trên sàng có kích thước > 150 mm được đưa vào máy đập; sau khi quặng đập đảm bảo kích cỡ < 150 mm qua băng tải chuyển đến kho quặng III và tiếp được chuyển đến nhà tuyển.

- Công đoạn tuyển chính: Tiếp nhận quặng III đến cỡ hạt < 150 mm; rửa - nghiền- phân cấp đến cấp hạt (- 0,074 mm) - tuyển nổi.

- Công đoạn lọc và xuất sản phẩm: Khử nước sản phẩm - xuất sản phẩm.

4.2.1.3. Công nghệ sản xuất NPK


Dây truyền công nghệ này do nhà thầu Trung Quốc thiết kế và cung cấp toàn bộ thiết bị với công suất từ 20 000- 30 000 tấn/năm.


Quặng Apatit tuyển loại I, quặng Apatit loại III, than bùn hữu cơ được trộn với một số hóa chất khác như: đạm U rê, đạm SA, Kali, Supe lân. Các thành phần này được gia công trên máy đập, nghiền, sàng liên hợp đến kích thước yêu cầu và được trộn theo tỷ lệ cho từng loại phân bón, tương ứng với mỗi loại cây trồng. Sau đó đưa vào máy trộn- Chảo vê viên- Máy đánh bóng- Xuất sản phẩm ( tiêu thụ).

4.2.1.4. Sản phẩm và công suất hoạt động

Bảng 4.4: Sản phẩm và công suất hoạt động

	
	Sản phẩm
	Công suất hoạt động

	Khai thác
	Quặng Apatit loại I
	630.000 tấn/năm

	
	Quặng Apatit loại II
	900.000 tấn/năm

	
	Quặng Apatit loại III, quặng IV
	3.000.000 tấn/năm

	
	Đất đá
	6.000.000 m³

	Tuyển quặng
	Quặng Apatit tuyển
	800.000 tấn/năm

	Phân bón
	Phân trộn NPK
	15.000 tấn


( Nguồn: Tổng công ty hoá chất Việt Nam ) [8]

4.2.1.5. Tình trạng thiết bị hiện nay

a. Cho công tác khai thác và vận tải:


+ Máy xúc: ЭKΓ 4,6; Э - 2503; CAT - 345 và 325; HiTaChi; K0BENCO; Huyn Đai; PuruKaWa; KAWaSaKi.


+ Máy khoan: CBБ – 2T; БMK – 4; CБY- 100Γ; KQG; R00C; PCR- 200.


+ Máy gạt; Д3- 108; Д3- 109; T 130; C300.


+ Ô tô vận tải: БeЛA3; KPA3; CAT; MA3; KaMa3; TEREC- 25.


+ Đầu máy cho vận tải đường sắt: TY- 7A; CK - 1E; CK- 6.


+ Toa tự lật chuyên dùng ( 27 tấn) - AHQ; cỡ ray 1000 mm.

b. Cho công nghệ tuyển:


Thiết bị công nghệ do Liên Xô chế tạo từ năm 1970

c. Cho công nghệ sản xuất NPK:


Dây truyền công nghệ do Trung Quốc; Việt Nam chế tạo và lắp đặt năm 2005.

4.2.1.6. Hóa chất sử dụng

a. Hóa chất sử dụng trong công nghệ khai thác:

Không sử dụng hóa chất chỉ sử dụng một lượng thuốc nổ công nghiệp.


Số lượng: khoảng 2 000 tấn/năm.

b. Hóa chất sử dụng trong công nghệ tuyển:

- Thuốc tuyển




: 578 tấn/năm


- Thủy tinh lỏng

Na2SiO3

: 952 tấn/năm


- Natri Hydroxit

NaOH

: 102 tấn/năm

- Sunfat sắt


Fe2(SO4)3

: 748 tấn/năm


- Sô đa


Na2CO3

: 340 tấn/năm

c. Hóa chất sử dụng trong sản xuất NPK:

- Đạm U rê


CO(NH4) 2

: 1832 tấn/năm


- Đạm SA


(NH4)2SO4

: 1360 tấn/năm


- Kali clorua


KCl


: 1202 tấn/năm


- Supe lân


Ca(H2PO4) 2

: 5134 tấn/năm

4.2.1.7. Nguyên vật liệu sản xuất:

a. Công nghệ tuyển:


+ Quặng Apatit loại III



: 2 600 000 tấn/năm

b. Sản xuất NPK:


+ Quặng Apatit loại I và quặng III

: 
3.000 tấn/năm


+ Than bùn hữu cơ




: 
1.500 tấn/năm

4.2.1.8. Nhiên liệu để sản xuất:


+ Xăng dầu





:     10700000 lit/năm


+ Mỡ các loại




:          20500 kg/năm


+ Ga






:
   1500 kg/năm


+ Dầu công nghiệp 



:           35000 lit/năm

4.2.1.9. Lượng nước sử dụng


Nguồn cung cấp suối ngòi Bo, suối ngòi Đường.
4.2.2. Tình hình sản xuất quặng Apatit qua các năm

Bảng 4.5. Tình hình sản xuất các sản phẩm của Công ty









               Đơn vị : tấn

	Năm
Sản phẩm
	2008
	2009
	2010
	2011

	NPK
	17321
	14016
	15530
	14953

	Quặng Fenspat
	18198
	19254
	19233
	16432

	Cao lanh
	20565
	18025
	10516
	14638


( Nguồn: Lào cai.gov.vn ) [4]

4.3 Ảnh hưởng của việc khai thác quặng Apatit tới môi trường

4.3.1. Ảnh hưởng của việc khai thác đến  môi  trường nước tại mỏ Apatit Lào Cai


Hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản (HĐKS) phát triển một cách ồ ạt, gây những tác động tiêu cực tới môi trường, đặc biệt gây ô nhiễm và suy thoái nguồn nước. Trong HĐKS, nước được sử dụng với khối lượng lớn cho hầu hết công đoạn sản xuất. Quá trình sản xuất, tháo khô mỏ, đổ thải, v.v... đã gây những tác động tiêu cực tới nguồn nước sản xuất nông nghiệp ở khu vực xung quanh khai trường. Nó làm thay đổi địa hình, hệ thống nước mặt, điều kiện tàng trữ và thoát nước; làm thay đổi tính chất vật lý, thành phần hoá học của nước (tác động hoá học).


Quá trình đào xới, vận chuyển đất đá và quặng làm địa hình khu khai trường bị hạ thấp, ngược lại, quá trình đổ chất thải rắn làm địa hình bãi thải được tâng cao.


Những thay đổi này sẽ dẫn đến những biến đổi về điều kiện thuỷ văn, các yếu tố của dòng chảy trong khu mỏ như thay đổi khả năng thu, thoát nước, hướng và vận tốc dòng chảy mặt, chế độ thuỷ văn của các dòng chảy như mực nước, lưu lượng, v.v...


Sự tích tụ chất thải rắn do tuyển rửa quặng trong các lòng hồ, kênh mương tưới tiêu có thể làm thay đổi lưu lượng dòng chảy, dung tích chứa nước, biến đổi chất lượng nguồn nước và làm suy giảm công năng của các công trình thuỷ lợi nằm liền kề với các khu khai thác mỏ.


Khi tiến hành khai thác sẽ hình thành các moong sâu đến hàng trăm mét, là nơi tập trung nước cục bộ. Ngược lại, để đảm bảo hoạt động của mỏ, phải thường xuyên bơm tháo khô nước ở đáy moong, hầm lò, hình thành các phễu hạ thấp mực nước dưới đất với độ sâu mực từ vài chục đến hàng trăm mét và bán kính phễu hàng trăm mét. Điều đó dẫn đến tháo khô các công trình chứa nước trên mặt như hồ ao... xung quanh khu mỏ.


Sự phá vỡ cấu trúc của đất đá chứa quặng khi tiến hành đào bới và khoan nổ sẽ thúc đẩy các quá trình hoà tan, rửa lũa các thành phần chứa trong quặng và đất đá, quá trình tháo khô mỏ, đổ các chất thải vào nguồn nước, chất thải rắn, bụi thải không được quản lý, xử lý chặt chẽ, tham gia vào thành phần nước mưa, nước chảy tràn cung cấp cho nguồn nước tự nhiên... là những tác động hoá học làm thay đổi tính chất vật lý và thành phần hoá học của nguồn nước xung quanh các khu mỏ.


Do đặc thù khai thác quặng Apatit nên nước thải phát sinh có hàm lượng các chất ô nhiễm hữu cơ rất cao.

a. Kết quả phân tích mẫu nước mặt

Theo Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam có:

Bảng 4.6: Kết quả phân tích mẫu nước mặt khu vực khai thác  năm 2012

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả 

NM 08
	QCVN 08:2008/BTNMT

( Cột B1)

	1
	pH
	-
	7,33
	6 - 8,5

	2
	TSS
	mg/l
	25
	30

	3
	COD
	mg/l
	5,6
	15

	4
	BOD5
	mg/l
	1,41
	6

	5
	Clorua ( Cl‾ )
	mg/l
	27,27
	400

	6
	Asen ( As)
	mg/l
	0,008
	0,02

	7
	Cadimin (Cd)
	mg/l
	<0,002
	0,005

	8
	Chì (Pb)
	mg/l
	<0,002
	0,02

	9
	Crom III 
	mg/l
	0,004
	0,1

	10
	Đồng (Cu)
	mg/l
	0,005
	0,2

	11
	Thủy ngân ( Hg)
	mg/l
	KHP
	0,001

	12
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	0,008
	0,02

	13
	Sulfat
	mg/l
	23,28
	-

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	1200
	5000


(Nguồn: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam) [1]
Ghi chú


QCVN 08:2008/BTNMT( Cột B1): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

 NM 08: mẫu nước suối Phú Nhuận.

Kết quả phân tích tại bảng 4.6 ta thấy các thành phần đo được trong nước đều đạt QCVN 08:2008/BTNMT, hàm lượng clorua, cadimi, asen, chì... trong nước đều thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn quy định cho phép. Do vậy việc khai thác quặng Apatit tại các khai trường không ảnh hưởng đến môi trường nước khu vực xung quanh.

Bảng 4.7: Kết quả phân tích mẫu nước mặt khu vực nhà máy tuyển Tằng Loỏng những năm gần đây

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Năm

2009
	QCVN

08:2008

Cột B2
	2010
	QCVN

08:2008

Cột B1
	2011
	QCVN

08:2008

Cột B1
	Quý I 2012
	QCVN

08:2008

Cột B1

	1
	pH
	-
	6,87
	5,5-9
	6,5
	5,5-9
	7,3
	5,5-9
	7,33
	6-8,5

	2
	BOD
	mg/l
	27
	25
	27
	15
	11,8
	15
	1,41
	6

	3
	COD
	mg/l
	21
	50
	19,7
	30
	21
	30
	5,6
	15

	4
	TSS
	mg/l
	62,7
	100
	70
	50
	32
	50
	25
	30

	5
	Fe
	mg/l
	1,6
	2
	1,3
	1,5
	0,2
	1,5
	-
	1,5

	6
	As
	mg/l
	0,05
	0,1
	0,05
	0,05
	0,002
	0,05
	0,008
	0,02

	7
	Pb
	mg/l
	0,02
	0,05
	0,02
	0,05
	KPH
	0,05
	<0,002
	0,02

	8
	Cd
	mg/l
	0,004
	0,01
	0,004
	0,01
	KPH
	0,01
	<0,002
	0,005

	9
	Hg
	mg/l
	<0,001
	0,002
	KPH
	0,001
	KPH
	0,001
	KPH
	0,001

	10
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	0,18
	0,3
	0,18
	0,1
	0,055
	0,1
	0,008
	0,02

	11
	Coliform
	MPN/100ml
	-
	10000
	-
	75000
	636,5
	75000
	1200
	5000


( Theo báo cáo quan trắc định kỳ năm 2009 – 2012)

Ghi chú:   


QCVN 08:2008/BTNMT  (Cột B1): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước mặt. Cột B1: dùng cho mục đích tưới tiêu, thuỷ lợi, hoặc mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng


QCVN 08:2008/BTNMT  (Cột B2): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước mặt. Cột B2: Giao thông và mục đích với yêu cầu nước chất lượng thấp.

[image: image7]
Hình 4.3: Kết quả phân tích pH, BOD, COD, TSS trong mẫu nước mặt khu vực nhà máy tuyển Tằng Loỏng những năm gần đây

[image: image8]
Hình 4.4: Kết quả phân tích As, Pb, Cd, tổng dầu mỡ trong mẫu nước mặt khu vực nhà máy tuyển Tằng Loỏng những năm gần đây

Qua hình 4.3 và 4.4 ta thấy được các thông số đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước mặt: pH, Pb, Cd... giảm xuống thấp so với những năm trở lại đây. Tổng dầu mỡ quý I năm 2012 giảm 22,5 lần so với năm 2009 và 2010; giảm 6.9 lần so với năm 2012. Mức độ ô nhiễm năm 2009 và 2010 rất cao nhưng đến năm 2011, 2012 do có sự quản lý chặt chẽ trong việc giám sát các chỉ tiêu về môi trường mà từ đó công ty đã đề ra các giải pháp kịp thời như: cải tiến máy móc, xây dựng các hệ thống lọc nước... do vậy mức độ ô nhiễm do nguồn nước mặt gây ra được giảm tối đa.
Bảng 4.8: Kết quả phân tích mẫu nước mặt khu vực khai thác  những năm gần đây

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	2009
	QCVN

08:2008

(Cột B2)
	2010
	QCVN

08:2008

(Cột B2)
	2011
	QCVN

08:2008

(Cột B1)
	 Quý I 2012
	QCVN

08:2008

(Cột B1)

	1
	pH
	-
	6,4
	5,5-9
	6,2
	5,5-9
	7,66
	5,5-9
	7,05
	5,5-9

	2
	BOD
	mg/l
	18,1
	25
	18,3
	25
	11,7
	15
	2,2
	15

	3
	COD
	mg/l
	72,5
	50
	26,4
	50
	21,2
	30
	15,1
	30

	4
	TSS
	mg/l
	58,2
	100
	59,7
	100
	36,8
	50
	20
	50

	5
	As
	mg/l
	-
	2
	-
	2
	0,008
	0,05
	0,008
	0,05

	6
	Cd
	mg/l
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,01
	<0,002
	0,01

	7
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	0,16
	0,3
	0,15
	0,3
	-
	0,1
	-
	0,1

	8
	Fe
	mg/l
	0,89
	2
	1,28
	2
	0,52
	1,5
	-
	1.5

	9
	Hg
	mg/l
	<0,001
	0,002
	<0,001
	0,002
	-
	0.001
	-
	0.001


( Theo báo cáo quan trắc định kỳ năm 2009 – 2012)

Ghi chú:


QCVN 08:2008/BTNMT (Cột B1): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước mặt. Cột B1: dùng cho mục đích tưới tiêu, thuỷ lợi, hoặc mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng


QCVN 08:2008/BTNMT (Cột B2): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước mặt. Cột B2: Giao thông và muck đích với yêu cầu nước chất lượng thấp.

[image: image9]
Hình 4.5: Kết quả phân tích mẫu nước mặt khu vực khai thác

những năm gần đây


Từ hình 4.5 Ta thấy nồng độ một số chất trong nước mặt đo được tỷ lệ các thành phần đo được trong nước mặt giảm dần trong 4 năm trở lại đây: TSS quý I năm 2012  giảm 2.91 lần so với năm 2009, giảm 2,99 lần so với năm 2010, giảm 1,84 lần so với năm 2011. Hàm lượng asen, sắt đo được trong nước rất nhỏ, sự chênh lệch giữa các năm không lớn, đều đạt tiêu chuẩn cho phép, không gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.

b. Kết quả phân tích mẫu nước ngầm


Nước ngầm xung quanh các khu vực hoạt động khoáng sản được sử dụng làm nguồn cấp cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt đang bị suy giảm về trữ lượng và ô nhiễm, suy thoái nghiêm trọng. Nguồn nước được sử dụng sau khi xử lý quặng thường chứa hóa chất như axit sulfuric hoặc xyanua được sử dụng trong các quá trình xử lý, tuyển quặng đã gây ra rò rỉ, hoặc ngấm vào nguồn nước mặt và nước ngầm gây ảnh hưởng nghiêm trọng tói đời sống con người và động vật. Các kim loại như asen, coban, đồng, cadimi, bạc, chì, kẽm chứa trong đất đá khai thác hoặc mỏ ngầm lộ thiên tiếp xúc với nước. Kim loại bị rửa trôi ra ngoài gây ô nhiễm nguồn nước dưới hạ lưu, thấm dần xuống đất gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Bảng 4.9: Kết quả phân tích môi trường nước ngầm năm 2012

	Thông số
	Đơn

vị
	Kết quả
	QCVN 09:2008/

BTNMT

	
	
	NN 01
	NN 02
	NN 03
	NN 04
	

	1.pH
	-
	-
	6,3
	6,4
	6,6
	5,5 - 8,5

	2.DO
	mg/l
	5,0
	5,1
	-
	-
	-

	3.TSS
	mg/l
	10
	6,3
	5,0
	5,5
	-

	4.COD
	mg/l
	2,4
	2,4
	-
	-
	4

	5.BOD
	mg/l
	0,34
	0,27
	-
	-
	-

	6.As
	mg/l
	0,012
	0,014
	0,014
	0,01
	0,05

	7.Cd
	mg/l
	<0,002
	0,002
	<0,002
	0,002
	0,005

	8.Hg
	mg/l
	-
	-
	KPH
	KPH
	0,001

	9.Pb
	mg/l
	-
	-
	<0,002
	<0,002
	0,01

	10.Tổng  N
	mg/l
	-
	-
	0,12
	0,11
	-

	11.Tổng P
	mg/l
	-
	-
	0,14
	0,11
	-

	12.Coliform
	MPN/100ml
	-
	-
	KPH
	KPH
	3


(Nguồn: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam) [1]
Ghi chú:



QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.


NN01: Nước ngầm hộ ông Vàng Văn Vùi, khai trường 22


NN02: Nước ngầm hộ ông Dương Văn An, thôn Dụ 2, xã Cam Đường


NN03: Nước giếng hộ ông Đặng Văn Sơn, thôn 5, xã Đồng Tuyển


NN04: Nước giếng hộ Mai Thị Tu, thôn Sơn Cách, Cam Đường.


Tại mỗi hộ dân xung quanh khu vực khai trường và nhà máy tuyển quặng đều sử dụng nước giếng có độ sâu từ 3,5 – 5m, đáy giếng bằng hoặc cao hơn mực nước ngoài suối, xung quanh hoặc phía dưới các hộ dân đều có ao vì vậy các giếng này là nước mặt hoặc từ trên các khe đồi núi của khu vực khai thác ngấm xuống đất.Theo kết quả phân tích các thông số môi trường thì tại thời điểm lấy mẫu phân tích các thông số môi trường đều đạt tiêu chuẩn cho phép. Các kim loại như asen, Cadimi, thủy ngân, hàm lượng chì rất nhỏ, không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân sống quanh khu vực khai thác.
c. Nước thải


Do đặc thù khai thác quặng Apatit nên nước thải phát sinh có hàm lượng chất ô nhiễm hữu cơ rất cao. Trong quá trình hoạt động, các nguồn phát sinh nước thải bao gồm:


- Nước thải sản xuất: chủ yếu là nước sau khi tách ra khỏi dòng quặng thô có chứa chất rắn lơ lửng và một số kim loại nặng. Các loại nước thải trong quá trình sản xuất  bao gồm: Nước thải quặng đuôi tuyển nổi, nước tràn bể cô đặc I và II, nước thải do sự cố.


- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên: Nước thải sinh hoạt phát sinh do hoạt động của cán bộ công nhân viên làm việc tại khai trường có chứa các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng, các chất hữu cơ, vi sinh vật... Nước thải sinh hoạt mang theo một lượng lớn các chất hữu cơ, nhu cầu oxy sinh hoá thường giao động trong khoảng 180 – 250 mg/l. Nước thải sinh hoạt còn kéo theo một lượng lớn các loại vi khuẩn sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận. [9]


- Nước mưa chảy tràn: nước mưa chảy tràn trong khu vực khai thác kéo theo đất, cát, rác thải, dầu mỡ... gây ảnh hưởng đến môi trường nước mặt, nước ngầm tầng nông và môi trường đất.

Bảng4.10:  Kết quả phân tích mẫu nước thải tại nhà máy tuyển quý I năm 2012

	Chỉ tiêu
	Đơn

vị
	Kết quả
	QCVN

40:2011

( Cột B)

	
	
	NT

01
	NT

02
	NT

03
	NT

04
	NT

05
	NT

06
	

	1.pH
	-
	6,4
	6,51
	7,07
	7,0
	6,59
	6,93
	5,5 - 9

	2.BOD5
	mg/l
	4,0
	3,3
	3,7
	3,1
	2,1
	3,0
	50

	3.COD
	mg/l
	18
	12
	24
	28
	27
	14,4
	150

	4.TSS
	mg/l
	28
	15
	38
	20
	25
	55
	100

	5.Asen
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	0,006
	0,005
	0,008
	0,1

	6.Hg
	mg/l
	0,006
	0,004
	0,006
	KPH
	KPH
	KPH
	0,01

	7.Chì
	mg/l
	0,15
	0,13
	0,08
	0,005
	0,01
	0,08
	0,5

	8.Cadimi
	mg/l
	0,006
	0,004
	0,004
	0,006
	0,008
	0,005
	0,1

	9.Sulfat
	mg/l
	44,34
	43,01
	47,7
	70,84
	50,4
	90,8
	-

	10.Crom III
	mg/l
	0,006
	0,007
	0,004
	0,004
	0,006
	0,004
	1

	11.Đồng
	mg/l
	0,008
	0,004
	0,008
	0,09
	0,10
	0,08
	2

	12.Dầu mỡ khoáng
	mg/l
	3,0
	2,9
	2,1
	1,84
	2,1
	1,8
	10

	13.Clorua
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	28,9
	26,05
	26,15
	1000

	14.Coliform
	VK/

100ml
	1300
	1200
	1500
	2100
	1800
	2000
	5000


( Nguồn: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam ) [1]
Ghi chú:  
QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải

        NT 01: Mẫu nước trong hồ sự cố


NT 02: Nước thải qua hồ sự cố


NT 03:Hồ thải quặng đuôi, mẫu nước vào hồ (mẫu trộn)


NT 04: Hồ thải quặng đuôi, nước thải ra khe suối


NT 05: Nước tuần hoàn đưa vào sản xuất


NT 06: Nước thải sản xuất tại bể cô đặc 1306A


Từ kết quả mẫu phân tích cho thấy hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều dưới ngưỡng QCVN 40:2011/BTNMT( Cột B). Nước thải sản xuất thải quặng đuôi và nước thải khi có sự cố thải vào hồ sự cố. Hồ sự cố đang vận hành có hiệu quả, chất lượng nước tràn qua cống xả tràn hầu hết đạt tiêu chuẩn thải, bảo vệ được chất lượng nước suối.

Bảng 4.11: Kết quả phân tích  nước thải trong những năm gần đây

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	2009
	TCVN

5945:2005

(Cột B)
	2010
	QCVN

24:2009

(Cột B)
	2011
	QCVN

24:2009

(Cột B)
	Quý I 2012
	QCVN

40:2011

(Cột B)

	1
	pH
	-
	7,0
	5,5-9
	6,5
	5,5-9
	7,6
	5,5-9
	6,75
	5,5-9

	2
	BOD
	mg/l
	36
	50
	32,1
	50
	11,6
	50
	3,2
	50

	3
	COD
	mg/l
	48
	80
	63
	100
	30
	100
	20,6
	150

	4
	TSS
	mg/l
	48,5
	100
	76
	100
	60,8
	100
	30,2
	100

	5
	As
	mg/l
	KPH
	0,1
	0,02
	0,1
	0,009
	0,1
	0,0003
	0,1

	6
	Hg
	mg/l
	KPH
	0,01
	KPH
	0,01
	KPH
	0,01
	0,003
	0,01

	7
	Pb
	mg/l
	0,006
	0,5
	0,045
	0,5
	0,0004
	0,5
	0,08
	0,5

	8
	Cd
	mg/l
	KPH
	0,01
	<0,001
	0,01
	0,003
	0,01
	0,005
	0,1

	9
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	0,82
	5
	1,31
	5
	0,03
	5
	2,29
	10

	10
	Cl‾
	mg/l
	13,5
	2
	10,6
	600
	-
	600
	13,5
	1000

	11
	Coliform
	MPN/100ml
	-
	5000
	-
	5000
	162
	5000
	1650
	5000


( Theo báo cáo quan trắc định kỳ năm 2009 – 2012)

Ghi chú:


TCVN 5945:2005/BTNMT  (Cột B): Nước thải công nghiệp – Quy chuẩn thải


QCVN 24:2009/BTNMT  (Cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp quy định giá trị C của cột B của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận là nguồn nước không dùng cho mục đích sinh hoạt


QCVN 40:2011/BTNMT  (Cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải

[image: image10]
Hình 4.6: Kết quả phân tích  pH, BOD, COD, TSS trong nước thải

 trong những năm gần đây

[image: image11.jpg]



Hình 4.7: Kết quả phân tích As, Pb, Cd trong  nước thải

trong những năm gần đây

Theo kết quả tổng hợp từ báo cáo quan trắc môi trường hàng năm về nước thải trong những năm gần đây ta thấy hàm lượng các thành phần trong nước thải có sự chênh lệch rõ rệt qua các năm: COD năm 2010 cao gấp 1.3 lần so với năm 2009; gấp 2,1 lần so với so với năm 2011, gấp 3,06 lần so với năm 2012. Hàm lượng Pb năm 2012 cao nhất: gấp 13,3 lần so với năm 2009; 1,78 lần so với năm 2010; gấp 200 lần so với năm 2011. Hàm lượng Cd năm 2012 cao: gấp 5 lần so với năm 2010; gấp 1,67 lần so với năm 2011… Hàm lượng đo được qua các năm đều đạt tiêu chuẩn cho phép.

4.3.2. Ảnh hưởng đến  môi  trường đất  tại mỏ Apatit Lào Cai


Bảng 4.12: Kết quả phân tích môi trường đất quý I năm 2012

	TT
	Thông số
	Đơn

vị
	Kết quả
	QCVN 03:2008

(Đất CN)

	
	
	
	Đ01
	Đ02
	Đ03
	Đ04
	

	1
	pH
	-
	5,5
	5,8
	6,2
	6,1
	-

	2
	Độ ẩm
	%
	18,1
	19,3
	19,3
	18
	-

	3
	Kẽm (Zn)
	mg/kg đất khô
	4,3
	4,0
	4,4
	4,8
	300

	4
	Crom (Cr)
	mg/kg đất khô
	2,5
	2,7
	3,1
	1,5
	-

	5
	Clorua
	mg/kg đất khô
	11,5
	13,8
	12,2
	1,81
	-

	6
	Asen (As)
	mg/kg đất khô
	3,0
	2,7
	2,9
	4,8
	12

	7
	Cadimi
	mg/kg đất khô
	4,2
	3,7
	3,7
	3,9
	10

	8
	Đồng (Cu)
	mg/kg đất khô
	9,4
	6,4
	5,4
	6,3
	100

	9
	Chì (Pb)
	mg/kg đất khô
	3,7
	2,1
	2,8
	2,7
	300


( Nguồn: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam ) [1]

Ghi chú: QCVN 03:2008/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất.

Đ 01: Đất lấy tại bãi chứa chất thải


Đ 02: Đất lấy tại khu vực xung quanh nhà máy, giáp nhà máy Photpho


Đ 03:Đất lấy tại khu vực xung quanh nhà máy, giáp nhà máy tuyển

Tằng Loỏng


Đ 04: Bùn thải trong hồ thải quặng đuôi


Quá trình khai thác khoáng sản thường qua ba bước: mở cửa mỏ, khai thác và đóng cửa mỏ. Như vậy, tất cả các công đoạn khai thác đều tác động đến tài nguyên và môi trường đất. Hơn nữa, công nghệ khai thác hiện nay chưa hợp lý. Vì vậy, việc khai thác khoáng sản trước hết tác động đến rừng và đất rừng xung quanh vùng mỏ. Việc khai mỏ sẽ dẫn đến tác động tiềm tàng nhất đối với đất trong khu vực khai thác từ đó làm suy giảm chất lượng đất, giảm sử dụng đất và giảm thu hoạch trên mặt đất. Các hoạt động khai thác chủ yếu làm thay đổi bề mặt diện tích đất qua các hoạt động khoan, nổ mìn, bốc xúc đất đá để khai thác các vỉa quặng nằm sâu trong lòng đất đá làm phá hỏng và biến dạng mặt đất. Một nguồn ô nhiễm đất không nhỏ đó là chất thải và nước thải từ các máy móc phục vụ cho hoạt động khai thác và của cán bộ công nhân. Nguồn thải này chưa nhiều kim loại nặng và các chất độc hại khác (chất hữu cơ, dầu mỡ, phenol….) nếu ở mức độ lớn nếu không kiểm soát được thì đó là nguồn ảnh hưởng chính đến môi trường đất  của khu vực từ đó ảnh hưởng tới môi trường nước mặt và nước ngầm.


Để kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường đất tại nhà máy và khu vực xung quanh, trung tâm Quan trắc môi trường đã tiến hành lấy 4 mẫu đất, trong đó có 1 mẫu bùn tại các khu vực khác nhau của nhà máy. Theo kết quả phân tích chất lượng môi trường đất khu vực nhà máy và khu vực xung quanh đều nằm trong quy chuẩn cho phép.

4.3.3. Ảnh hưởng đến môi trường không khí

[image: image2.jpg]



Hình 4.8: Khí thải nhà máy tuyển Tằng Loỏng


Hoạt động khai thác khoáng sản đã làm cho không khí bị ô nhiễm (do khí thải và bụi từ các hoạt động khoan nổ mìn, xúc, bốc, vận tải...) gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Tại các vùng khoan nổ mìn, xúc bốc, dọc đường vận tải quặng, đất đá, tỷ lệ các bệnh về đường hô hấp của công nhân mỏ, vùng dân cư lân cận khai trường chiếm tỷ lệ khá cao. Hơn một nửa số nguôi mắc bệnh bụi phổi silic trong toàn quốc tập trung tại các vùng khai thác mỏ. Tiếng ồn ở một số mỏ lên cao nên đã làm nhiều công nhân mỏ bị bệnh điếc nghề nghiệp. Rung cục bộ do điều khiển búa khoan cầm tay cũng đã gây các tổn thương đến xương, khớp và hệ thần kinh của người lao động.

Bảng 4.13:  Kết quả phân tích môi trường không khí tại khu vực

 nhà máy tuyển Tằng Loỏng năm 2012

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QĐ

3733/2002/

QĐ-BYT

	
	
	
	KK

04
	KK

05
	KK

07
	KK 22
	KK

23
	

	1
	Bụi
	mg/m³
	1,33
	1,14
	0,92
	0,62
	0,68
	4

	2
	Độ ồn
	dBA
	92
	64
	53
	82,6
	83,5
	85

	3
	SO2
	mg/m³
	1,02
	4,1
	1,04
	0,8
	0,96
	10

	4
	CO
	mg/m³
	7,4
	8,2
	3,3
	6,2
	11,4
	40

	5
	NO2
	mg/m³
	1,4
	5,3
	1,2
	1,04
	1,63
	10


(Nguồn: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam) [1]
Ghi chú: 

   
- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định: 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y Tế


- KK04: Mẫu khí tại xưởng đập thô


- KK05: Mẫu khí tại xưởng tuyển


- KK07: Mẫu khí tại khu hành chính


- KK 22: Mẫu không khí khu vực hút chân hút bụi đưa lên ống khói.


- KK 23: Mẫu không khí khu vực lò đốt sấy quặng.


Theo kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí khu vực nhà máy và khu vực xung quanh đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên vẫn còn một vài thông số như tiếng ồn tại khu vực đập thô vượt 1,08 lần cao hơn mức cho phép so với TC 3733/2002/QĐ-BYT. Nguyên nhân là do đặc thù của nhà máy là đập nghiền là chính. Nhưng trong môi trường này các cán bộ và công nhân viên của công ty đều được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động trong đó có cả thiết bị chống ồn, khẩu trang chống độc và người lao động hoạt động không liên tục tại một vị trí, thường xuyên luân chuyển cho nhau nên không bị tác động bởi tiếng ồn và khí độc.
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Hình 4.9: Đo mẫu khí tại khai trường

 Bảng 4.14. Kết quả phân tích môi trường không khí tại khai trường 2012

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn

vị
	Kết quả
	QCVN 27:2010

/BTNMT

 (KV TT)
	QCVN 3733/2002

/QĐ-BYT

	
	
	
	KK 13
	KK 14
	KK 15
	
	

	1
	Tiếng ồn
	dBA
	68,5
	74
	75
	-
	85

	2
	Độ rung
	dB
	<50
	<50
	<50
	70
	-

	3
	Bụi
	mg/m³
	1,34
	1,41
	2,13
	-
	4

	4
	SO2
	mg/m³
	1,3
	1,6
	1,4
	-
	10

	5
	CO
	mg/m³
	4,6
	5,2
	4,9
	-
	40

	6
	NO2
	mg/m³
	0,9
	1,04
	1,1
	-
	10


(Nguồn: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam) [1]
.Ghi chú:


Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định: 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y Tế.


QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về độ rung;


KK 13: Mẫu không khí tại khai trường  21;


KK 14: mẫu không khí tại khai trường 07;


KK 15: Mẫu không khí tại khai trường 937;

Bảng 4.15 Kết quả phân tích môi trường không khí tại

 đường giao thông nội bộ năm 2012

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 

27:2010/

BTNMT

(KV TT)
	QCVN 

26:2010/

BTNMT

(KV TT)
	QCVN 

05:2009/

BTNMT

(TB 1h)

	
	
	
	KK 16
	KK

17
	KK

18
	
	
	

	1
	Tiếng ồn
	dBA
	48
	62
	48
	-
	70
	-

	2
	Độ rung
	dB
	<50
	<50
	<50
	70
	-
	-

	3
	Bụi
	µg/m³
	93
	216
	93
	-
	-
	300

	4
	SO2
	µg/m³
	92
	178
	92
	-
	-
	350

	5
	CO
	µg/m³
	431
	901
	431
	-
	-
	3000

	6
	NO2
	µg/m³
	87
	124
	87
	-
	-
	200


(Nguồn: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam) [1]
Ghi chú:


QCVN 05:2009/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về chất lượng không khí xung quanh.


QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về tiếng ồn.


QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về độ rung.


KK 16: Mẫu không khí tại đường giao thông nội bộ khai trường 21.


KK 17: Mẫu không khí tại đường giao thông nội bộ khai trường 7.


KK 18: Mẫu không khí tại đường giao thông nội bộ khai trường 937.


Quặng thô được vận chuyển đến nhà máy tuyển bằng tàu, ô tô. Tuy nhiên khi vận chuyển bằng ô tô thì quặng, đất đá bị rơi ra đường, mưa thì lầy, nắng thì bụi ảnh hưởng tới môi trường.


Theo kết quả phân tích tại bảng 4.15 cho thấy chỉ tiêu bụi hô hấp tại khu vực đường giao thông nội bộ tại các khai trường đều đạt tiêu chuẩn. Việc vận chuyển quặng bằng tàu hoả thay thế cho ô tô đã làm giảm đáng kể lượng bụi, các khí thải ra môi trường, nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực quanh mỏ.
Bảng 4.16  Kết quả phân tích môi trường không khí tại 

khu dân cư gân khai trường năm 2012

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 

27:2010

(KV TT)
	QCVN 

26:2010

(KV TT)
	QCVN 

05:2009

(TB 1h)

	
	
	
	KK 19
	KK

20
	KK

21
	
	
	

	1
	Tiếng ồn
	dBA
	43
	42
	42
	-
	70
	-

	2
	Độ rung
	dB
	<50
	<50
	<50
	70
	-
	-

	3
	Bụi
	µg/m³
	67
	71
	93
	-
	-
	300

	4
	SO2
	µg/m³
	84
	82
	89
	-
	-
	350

	5
	CO
	µg/m³
	141
	138
	142
	-
	-
	3000

	6
	NO2
	µg/m³
	82
	78
	86
	-
	-
	200


(Nguồn: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam) [1]
Ghi chú: 

QCVN 05:2009/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về chất lượng không khi xung quanh.


QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về tiếng ồn.


QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về độ rung.



KK 19: Mẫu không khí tại khu dân cư cuối hướng gió 500m khai trường 21;



KK 20: Mẫu không khí tại khu dân cư cuối hướng gió 500m khai trường 7;



KK 21: Mẫu không khí tại khu dân cư cuối hướng gió 500m khai trường 937;


Theo kết quả nảy chất lượng môi trường không khí tại khu vực khai thác lộ thiên ( các khai trường và khu vực đường vào khai trường) các thông số đều nằm trong quy định cho phép. Ở khu vực khai trường 20-22 và xây dựng đường ô tô trục chính khu Bắc Nhạc Sơn, kết quả đo chất lượng môi trường không khí, bụi, tiếng ồn, độ rung tại khai trường, các thông số đều nằm trong quy chuẩn cho phép.Do vậy hoạt động khai thác không ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí xung quanh. 

Bảng 4.17: Kết quả phân tích mẫu không khí trung bình các năm gần đây

 tại khu vực nhà máy tuyển

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2009
	QCVN

5937:2005/

TC VSLĐ
	2010
	TC VSLĐ 

/ QCVN 

05:2009
	2011
	QCVN

19:2009

(Cột A)
	Quý I 2012
	QCVN

05:2009/

26:2010/

QĐ3733:2002

	1
	Bụi
	mg/m³
	1,07
	4
	1,41
	4
	22
	400
	0,94
	4

	2
	Tiếng ồn
	dBA
	75,75
	85
	83,74
	85
	-
	-
	75
	85

	3
	CO
	mg/m³
	1,52
	40
	1,78
	40/30
	149,46
	1000
	7,3
	40

	4
	NOx
	mg/m³
	0,15
	10
	0,16
	10/0,2
	153,27
	1000
	2,1
	10

	5
	CO2
	mg/m³
	316,6
	1800
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	SO2
	mg/m³
	0,12
	10
	-
	-
	-
	1500
	0,88
	10


( Theo báo cáo quan trắc định kỳ năm 2009 – 2012)

Ghi chú:



QCVN 5937:2005 (TB 1 giờ): Tiêu chuẩn chât lượng không khí xung quanh


TC VSLĐ: Tiêu chuẩn Vệ sinh Lao Động – Bộ Y tế: Hoá chất- giới hạn cho phép trong không khí khu vực làm việc.


QĐ 3733:2002/QĐ-BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo QĐ 3722:2002/QĐ.


QĐ 05:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh


QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
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Hình 4.10: Kết quả phân tích mẫu không khí trung bình các năm gần đây

 tại khu vực nhà máy tuyển


Hình 4.10 cho thấy tỷ lệ các khí ô nhiễm trong 4 năm gần đây. Năm 2011 nồng độ bụi, CO, NOx tăng rất cao, cao nhất so với các năm. Lượng bụi phát sinh năm 2011 cao gấp 20,6 lần so với năm 2009, gấp 15,6 lần so với năm 2010, gấp 23.4 lần so với năm 2012; CO năm 2011 cao gấp 98 lần so với năm 2009, cao gấp 84 lần so với năm 2010, cao gấp 20,5 lần so với năm 2012. Bụi và khí độc gây ảnh hưởng đến chất lượng không khí nói chung và đặc biệt ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân viên nhà máy. Tuy nhiên đến năm 2012 công ty Apatit đã cho cải tạo, sửa chữa hệ thống xử lý khí thải, tiếng ồn ở các phân xưởng sản xuất của Công ty để giảm thiểu nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường không khí đảm bảo với quy chuẩn, do vậy chất lượng không khí ở khu vực nhà máy tuyển được cải thiện rõ rệt, giảm rất nhiều so với năm 2011. Tiếng ồn phát sinh từ các máy móc, trang thiết bị phục vụ quá trình tuyển quặng gây ra trong các năm gần đây tuy lớn nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn cho phép.

Bảng 4.18: Kết quả phân tích mẫu không khí trung bình các năm gần đây

 tại khu vực khai thác ( các khai trường)

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2009
	QCVN

5937:2005/

TC VSLĐ
	2010
	TC VSLĐ/

QCVN

05:2009
	2011
	QCVN

19:2009

(Cột A)
	Quý I 2012
	QCVN

27:2010/

QĐ 3733/2002

	1
	Bụi
	mg/m³
	0,26
	4
	0,22
	4
	232,4
	400
	1,27
	300

	2
	Tiếng ồn
	dBA
	-
	85
	-
	85
	-
	
	68,7
	70

	3
	CO
	mg/m³
	6,35
	40
	7,24
	40/30
	7,38
	1000
	8,85
	3000

	4
	NOx
	mg/m³
	0,11
	10
	0,3
	10/0,2
	152,63
	1000
	2,69
	200


( Theo báo cáo quan trắc định kỳ năm 2009 – 2012)

Ghi chú:

QCVN 5937:2005 ( TB 1 giờ): Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh


TC VSLĐ: Tiêu chuẩn Vệ sinh Lao Động – Bộ Y tế: Hoá chất- giới hạn cho phép trong không khí khu vực làm việc.

QCVN 05:2009: Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

QCVN 19:2009: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

QĐ 3733/2002/QĐ-BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định QĐ 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y Tế.

QCVN 27:2010: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung
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Hình 4.11: Kết quả phân tích mẫu không khí trung bình 

các năm gần đây tại khu vực khai thác

Khí thải mang đặc trưng của hoạt động khai thác tại các khai trường. Lượng không khí ô nhiễm tại khu vực khai thác chủ yếu hoạt động giao thông vận chuyển quặng sơ đến nhà máy tuyển, do nổ mìn phá vỡ đất đá, hoạt động của các máy móc. Từ hình 4.11 cho ta thấy năm 2011 lượng khí thải phát sinh trong quá trình khai thác cao nhất, gây ảnh hưởng đến môi trường gấp nhiều lần so với các năm khác: lượng bụi năm 2011 gấp 894 lần so với năm 2009, gấp 1056 lần so với năm 2010, gấp 183 lần so với quý I năm 2012; Nồng độ NOx năm 2011 cao gấp 1387.5 lần so với năm 2009, gấp 517 lần so với năm 2010, gấp 56,7 lần so với quý I năm 2012. Nồng độ khí CO đo được tại khai trường tăng dần qua các năm, vì vậy cần có các biện pháp khắc phục, cải thiện chất lượng không khí tại các khu khai thác, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe công nhân, đặc biệt là người dân sống quanh khu vực khai thác.

4.3.4. Chất thải

a. Chất thải rắn

Chất thải rắn (rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, quặng sót, bùn thải) nếu không thu gom và xử lý tốt sẽ tác động tới môi trường khu vực nhà máy cũng như cụm khu công nghiệp mà chủ yếu là ô nhiễm đất và nước. Đối với quặng sót là quặng có hàm lượng P2O5 thấp được phân loại từ bộ phận rửa và nghiền quặng nếu bị rơi vãi ảnh hưởng ở mức độ thấp đến môi trường vì bản thân quặng cũng là một chất trơ tốt cho đất, không gây ảnh hưởng tới nguồn nước. Tuy nhiên, do hồ chứa quặng đuôi sẽ đầy trong thời gian tới, lúc đó lượng nước thải sẽ tràn qua mương ra suối Đường Đô và dẫn ra suối Phú Nhuận, hàm lượng các chất rắn sẽ làm tăng độ đục của hai suối đó, làm giảm chất lượng nước.(Nguồn: Tổng công ty hóa chất Việt Nam )[9]


Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường.(Nguồn: Tổng công ty hóa chất Việt Nam) [8]: 


- Đất đá thải trong công nghệ khai thác khoảng 6,5 triệu m³/năm


- Tảng sót, phi quặng trong công nghệ tuyển khoảng 15.000 tấn/tháng


Chất thải rắn đều được duyệt quy hoạch đổ tại các bãi thải trên khai trường và nhà máy.

b. Chất thải nguy hại


Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường .(Nguồn: Tổng công ty hóa chất Việt Nam) [8]:

- Dầu nhớt khoảng 18,3 tấn/tháng


- Mỡ bôi trơn khoảng 2,5 tấn/tháng (không tính thải)


- Săm, lốp, yếm ô tô khoảng 40 bộ/tháng


- Ắc qui các loại khoảng 30 bình/tháng


Công tác quản lý chất thải nguy hại: Dầu thải được đóng phi, săm, lốp, ắc qui được thu gom trả về phòng Vật tư chuyển về cơ sở thu mua, Công ty đã lập hồ sơ để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

4.4. Đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác tại khu vực mỏ

4.4.1. Trong khai thác lộ thiên


- Thiết kế và xây dựng cụm chuyển tải ga Mỏ Cóc cách xa dân cư thay vì vận chuyển bằng xe ô tô tập kết.


- Đắp đê kè ngăn vùng nguy hiểm (dưới chân các bãi thải có nhiều nguy cơ trôi lấp.


- Di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ xảy ea sự cố sạt lở trong khai thác khoáng sản.


- Tổ chức nổ mìn khối lượng hợp lý, sử dụng loại thuốc nổ có cân bằng oxi, đảm bảo khoảng cách và thời gian nổ mìn để hạn chế ảnh hưởng của hơi khí độc tới người lao động và cộng đồng dân cư khu vực.


- Chọn và đầu tư thiết bị mới, năng suất cao và các chỉ tiêu về môi trường đạt tiêu chuẩn quốc gia (Máy khoan, máy xúc...)


- Tưới nước dập bụi bằng phương pháp truyền thống tại các công trường, đường vận tải.

4.4.2. Trong công tác tuyển quặng Apatit


- Sử dụng sunfat sắt (Fe2SO4) thay vì trước đây sử dụng axit sunfuric (H2SO4) hạn chế được mức độ nguy hiểm trong quá trình vận hành của công nhân và triệt tiêu mức độ ảnh hưởng tới môi trường lao động cũng như môi trường cộng đồng.


- Thiết kế xây dựng hệ thống vận chuyển quặng tuyển bằng băng tải thay vì trước đây phải vận chuyển bằng ô tô bị rơi ra đường, mưa thì lầy, nắng thì bụi ảnh hưởng tới môi trường và lãng phí tài nguyên.


- Sử dụng phương pháp tuyển không tách tảng sót thay vì trước đây lượng tảng sót thải ra từ công nghệ tuyển quá lớn chiếm diện tích bãi chứa.


- Thiết kế và xây dựng hệ thống bơm tuần hoàn nhà máy tuyển Cam Đường để sử dụng nước tuần hoàn khắc phục nước thải trực tiếp ra dòng chảy cộng đồng.


- Áp dụng công nghệ lọc ép không khử Slam có tác dụng làm giảm bùn thải, nâng cao hiệu quả sản phẩm.


- Sử dụng thuốc trợ lắng để nước thải lắng trong trước khi ra môi trường.


- Xây dựng và tổ chức thực hiện dự án cải tạo cảnh quan môi trường (trồng cây xanh, cây ăn quả, cây dựng vườn hoa, xây dựng hệ thống mương thoát nước, đường nội bộ...) đáp ứng được nhu cầu phong quang, thoáng đãng, sạch đẹp, thân thiện với môi trường.

4.4.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cụ thể

4.4.3.1. Đối với môi trường không khí


- Khống chế ô nhiễm do bụi từ hoạt động khai thác và vận chuyển: ô nhiễm bụi là một trong những vấn đề đáng quan tâm trong khai thác và tuyển quặng thô tại khai trường khai thác. Mặc dù có hàm lượng thấp nhưng bụi lại có độc tính cao gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân sản xuất và dân cư sống quanh khu vực.


+ Biện pháp hạn chế bụi là phun nước vào bề mặt mỏ khai thác nhằm tạo độ ẩm phù hợp cho các ô khai thác để hạn chế bụi phát sinh trong quá trình khai thác. Tần suất phun sẽ đảm bảo cho bề mặt khai thác luôn luôn có độ ẩm cần thiết. Đây là phương pháp đơn giản để thực hiện tại khai trường. Nguồn nước sẽ được sử dụng là nguồn nước suối chảy vào các bầu nước trong khai trường khai thác.


+ Để hạn chế bụi phát sinh trên đường vận chuyển: áp dụng phương pháp bao phủ kín toàn thân xe, tránh để bụi cát quặng thô bay hoặc rơi vãi trên đường vận chuyển, đồng thời tất cả các xe để vận chuyển sản phẩm quặng thô về nhà xưởng tuyển tinh sẽ đều được phun nước trước khi ra khỏi khai trường nhằm hạn chế đến mức tối đa lượng bụi vào môi trường từ các xe trên suốt quãng đường vận chuyển sản phẩm.


+ Xây dựng hệ thống vận chuyển quặng bằng băng tải và phát triển tuyến đường sắt  trở quặng thay vì vận chuyển bằng ô tô.


- Khống chế ô nhiễm do khói thải từ máy bơm cát, bơm nước, phương tiện vận chuyển: Thường xuyên tu dưỡng, bảo trì các thiết bị và máy móc.


- Khống chế ô nhiễm do tiếng ồn và độ rung: tiếng ồn và độ rung phát sinh từ máy bơm cát, bơm nước... thường xuyên sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị máy móc, gắn ống giảm thanh ở các ống xả của các máy, hoạt động đúng công suất, nhiên liệu theo thiết kế.


- Tăng cường trồng cây xanh trong và quanh nhà máy, khai trường và các bãi thải của khai trường.

4.4.3.2. Đối với môi trường nước


- Đối với nguồn nước chảy tràn qua khu mỏ và nước ngầm từ bãi chứa chất thải rắn: Xung quanh khu mỏ và bãi chứa chất thải rắn cần xây dựng hệ thống mương thu gom nước dẫn về hồ chứa nước. Tại đây nước thải được xử lý bằng phương pháp hóa học (thông thường dùng bột vôi để trung hòa), sau đó kiểm tra độ pH và một số ion kim loại đạt tiêu chuẩn cho phép mới được đổ thải ra môi trường.


- Khống chế ô nhiễm do nước thải tuyển quặng thô: Khu vực moong khai thác có cao độ thấp hơn khu vực bùn thải (từ 2 - 3m), dựa vào sự chênh lệch độ cao này mà toàn bộ nước thải sau khi bùn đã ngập nước ở mức bão hòa sẽ thấm xuống moong khai thác, 80% lượng nước thải ra được tuần hoàn sử dụng cho hoạt động tuyển quặng thô.


- Khống chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn: Diện tích khai thác sẽ được phân chia thành nhiều ô để khai thác. Đất đá thải sau khi tuyển thô được hoàn trả lại địa hình và phục hồi môi trường bằng cách trồng cây xanh, rồi tiếp tục khai thác ô tiếp theo.


- Xây dựng hệ thống thu gom nước mỏ xung khu vực khai thác và các bãi chứa chất thải.


- Xây dựng hồ lắng nước mỏ trước khi thải để thu lại chất thải rắn, giảm chất thải rắn đưa ra sông suối, bảo đảm lắng trong trước khi thải ra cộng đồng và tái sử dụng nước cho hoạt động tuyển.


- Kiểm tra thường xuyên không để các sản phẩm hóa chất rò rỉ ra ngoài.


- Có biện pháp khắc phục sự cố đề hạn chế nguồn gây ô nhiễm tới nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân.

4.4.3.3. Đối với môi trường đất


Sau khi tạm dừng khai thác đỉnh núi đã được hạ thấp và tạo nên sườn núi mới, do điều kiện tự nhiên thuận lợi, mặt khác bản thân Apatit là một loại phân bón chậm, nên khu vực mới chỉ sau thời gian không dài đã mọc đầy cây cỏ tạo thảm thực vật mới.

4.4.3.4. Khống chế ô nhiễm do phát sinh chất thải


- Chất thải rắn sản xuất chủ yếu là đất đá sinh ra sau khi tuyển quặng và khối lượng rất lớn. Quá trình sơ tuyển sẽ được tiến hành tại mỏ, vì vây lượng đất đá thải ra sẽ được hoàn trả lại theo địa hình ban đầu.

+ Quặng sót tách ra từ bộ phận rửa và nghiền quặng sẽ được tận thu và sử dụng lại.

+ Bùn quặng (quặng đuôi): được chứa trong hồ tuần hoàn trong khoảng 3 năm.


- Lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt từ các hoạt động của công nhân sẽ được thu gom và chứa trong thùng rác có nắp kín và sẽ được chuyển về nươi xử lý rác.


- Đối với chất thải nguy hại: Dầu thải được đóng phi, săm, lốp, ắc qui được thu gom trả về phòng Vật tư chuyển về cơ sở thu mua.

4.4.3.5. Giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái


Việc khai thác khoáng sản sẽ tác động đến hệ sinh thái trong khu vực về việc hình thành các bãi sẽ phá vỡ hệ sinh thái đặc biệt là thảm thực vật... Do vậy, trong quá trình quy hoạch và thiết kế khu mỏ cần quan tâm đến các hệ sinh thái tại nơi khai thác.


Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đồng thời sử dụng có hiệu quả tài nguyên và giảm chi phí trong quá trình tổ chức khai thác và tuyển quặng.


Bên cạnh đó các giải pháp khác cũng được tiến hành hạn chế độ sâu khai thác, tạo bờ moong khai thác phù hợp, bảo vệ cây xanh hiện có, không đào xới những khu vực không có quặng, hệ thống đường giao thông được thiết kế tránh các khu vực có nhiều cây xanh

PHẦN 5:

 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận 

Lào Cai là tỉnh có trữ lượng khoáng sản lớn và đa dạng về chủng loại. Nhưng ngày nay với việc khai thác tài nguyên bừa bãi không có sự quản lý làm cho tài nguyên khoáng sản ngày một suy giảm cả về chất lượng và số lượng. Điều này trở thành mối lo ngại cần quan tâm để hướng đến sự phát triển kinh tế lâu dài của Lào Cai nói riêng và Việt Nam nói chung.

Quá trình khai thác và chế biến Apatit đã ảnh hưởng đến môi trường như sau:

           1. Môi trường nước: Khu vực dự án và môi trường xung quanh tại thời điểm quan trắc vẫn đảm bảo chất lượng, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm, các thông số đều nằm trong quy chuẩn cho phép, các thông số: COD, BOD, chất rắn lơ lửng trong nước, hàm lượng chì, asen... giảm dần qua các năm: Tổng dầu mỡ trong nước mặt tại nhà máy tuyển quý I năm 2012 giảm 22,5 lần so với năm 2009 và 2010; giảm 6.9 lần so với năm 2012… Điều đó cho thấy Công ty Apatit ngày càng quang tâm, chú trọng đến các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của việc khai thác và chế biến Apatit đến môi trường.

           2. Đối với môi trường đất: Việc hoạt động khai thác quặng gây ô nhiễm  đến môi trường là không đáng kể, Việc khai thác quặng lộ thiên phải bóc xúc một lượng đất đá lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến thảm thực vật và động vật theo chiều hướng tiêu cực đến cảnh quan môi trường cần có biện pháp khắc phục môi trường sau khi khai thác, hoàn thổ sau khi kết thúc mỏ.

         3. Môi trường không khí: Tuy có độ ồn trong khu vực đập nghiền và tuyển hơi cao (vượt 1,08 lần) cao hơn mức cho phép so với TC 3733/2002/QĐ-BYT nhưng sự chênh lệch là nhỏ nên chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm môi trường tại khu vực. Các cán bộ và công nhân viên của công ty làm việc trong môi trường này đều được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động trong đó có các thiết bị chống ồn, khẩu trang chống độc và người lao động hoạt động không liên tục tại một vị trí, thường xuyên luân chuyển cho nhau nên không bị tác động nhiều bởi tiếng ồn và khí độc. 


Việc chế biến quặng Apatit năm 2011 đã thải ra môi trường lượng bụi, khí độc (CO, NOx ...) đến môi trường rất cao, gấp nhiều  lần so với các năm khác; đến quý I năm 2012 cho thấy hàm lượng bụi, tiếng ồn... đã giảm đáng kể.

           4. Đối với chất thải rắn: Lượng đất đá thải trong công nghệ khai thác, tảng sót, phi quặng trong công nghệ tuyển đều được duyệt quy hoạch đổ tại các bãi thải trên khai trường và nhà máy. Đối với chất thải nguy hại: dầu thải được đóng phi; săm, lốp, ác qui được thu gom trả về phòng Vật tư chuyển về cơ sở thu mua.

5.2. Kiến nghị


Để công tác bảo vệ môi trường tốt hơn, giảm thiểu tác động đến môi trường, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai và các đơn vị có liên quan thường xuyên quan tâm, kiểm tra, hướng dẫn đơn vị về công tác bảo vệ môi trường. Thường xuyên mở các lớp tập huấn về bảo vệ môi trường cho các đơn vị và cho các cán bộ kỹ thuật của công ty Apatit


Đề nghị Công ty thường xuyên cải tạo, sửa chữa hệ thống xử lý khí thải, tiếng ồn ở các phân xưởng sản xuất, nâng cao hệ thống lọc nước thải. Lập cam kết về việc thực hiện thường xuyên các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải đảm bảo đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi trường.
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10. Tổng công ty hóa chất VN - công ty Apatit Việt Nam, Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung: dự án đầu tư hoàn chỉnh dây chuyền tuyển III nhà máy tuyển Tằng Loỏng Nâng công suất lên 900.000 tấn/năm (11/2008)

11. UBND tỉnh Lào Cai- Sở Tài Nguyên và Môi trường, Dự thảo kế hoạch hành động của tỉnh Lào Cai nhằm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu (12/2011)

12, tổng hội hóa chất Việt Nam- Hội khoáng sản 

13. Viện hóa học công nghiệp Việt Nam, Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng môi trường công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam - Đợt II năm 2009

14. Viện hóa học công nghiệp Việt Nam, Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng môi trường công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam - Đợt I năm 2010
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